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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm

Tôi,…………………………, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí
tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này.

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau:

1. Khai báo sử dụng AI

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, Gemini,
v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không:

 ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này.
 ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên)

 Các công cụ AI đã sử dụng:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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 Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:
..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo
ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp.

o ☐ Có
3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ
được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi.
- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ liệu.
- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các
công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp.
- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí tuệ,
đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp.
- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài làm
này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi.

Cam kết

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, bao
gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc Khoá
luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm.
- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài làm
của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

Chữ ký: ___________________ Ngày: _______________________________
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LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được rất
nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ các cá nhân và tổ chức.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy/Cô trường Đại học Kiến
trúc Đà Nẵng, đặc biệt là các Thầy/Cô trong khoa Kinh tế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt
kiến thức và tạo nền tảng vững chắc cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn - Cô Phạm Thị Hoàng Mỹ đã trực
tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng để em có thể hoàn thành khóa luận
này một cách tốt nhất.

Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị tại Công
ty TNHH Việt Phát Group đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu và
chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý báu, giúp em có cơ sở để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm
thực tiễn, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được
sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Thầy/Cô để bài khóa luận được
hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!
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LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Công ty TNHH Việt Phát Group là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng may mặc tại Việt Nam, với định hướng tập trung chủ
yếu vào thị trường nội địa. Để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và hiệu quả, công
tác thu mua nguyên vật liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng sản phẩm, chi phí sản xuất cũng như tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. Trong bối
cảnh thị trường nguyên vật liệu có nhiều biến động về giá cả, nguồn cung và yêu cầu chất
lượng ngày càng cao, việc xây dựng và hoàn thiện quy trình thu mua là yếu tố cần thiết đối
với sự phát triển bền vững của công ty.

Đề tài “Hoàn thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu hàng may mặc tại công ty
TNHHViệt Phát Group” được lựa chọn xuất phát từ tính cấp thiết trong thực tiễn hoạt động
của doanh nghiệp. Hiện nay, quá trình thu mua nguyên vật liệu tại nhiều doanh nghiệp may
mặc vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thiếu sự đồng bộ giữa các bộ phận, quy trình chưa
tối ưu, phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp và chưa kiểm soát tốt chất lượng đầu vào. Điều
này có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn sản xuất, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến uy tín
của doanh nghiệp trên thị trường.

Vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu tại công ty
TNHH Việt Phát Group không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng. Nghiên cứu
này nhằm phân tích thực trạng, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp
nhằm tối ưu hóa quy trình thu mua, đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng
nguyên vật liệu, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong
ngành may mặc.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình thu mua nguyên vật liệu hàng may mặc.
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- Phân tích quy trình thu mua nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Phát Group – chi
nhánh Đà Nẵng.

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế của quy trình thu mua nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt
Phát Group – chi nhánh Đà Nẵng, từ đó nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu giúp doanh
nghiệp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu lãng phí và tăng tính hiệu quả trong sản xuất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình thu mua nguyên vật liệu sản xuất hàng may mặc
tại công ty TNHHViệt Phát Group. Nội dung nghiên cứu bao gồm các bước trong quy trình
thu mua như: Lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp,
đàm phán ký kết hợp đồng, đặt hàng, kiểm tra chất lượng đầu vào, nhập kho và thanh toán.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét các chứng từ liên quan và những vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện thu mua nguyên vật liệu.

Về không gian, khóa luận được thực hiện tại công ty TNHH Việt Phát Group chi
nhánh Đà Nẵng.

Về thời gian, khóa luận tập trung phân tích tình hình hoạt động và quy trình thu mua
nguyên vật liệu hàng may mặc của công ty trong giai đoạn 2023–2025.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau:

- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin: Thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu
nội bộ của công ty TNHHViệt Phát Group như báo cáo hoạt động thu mua, quy trình
nghiệp vụ, chứng từ liên quan đến mua hàng; đồng thời kết hợp với các tài liệu tham
khảo bên ngoài như sách chuyên ngành, bài nghiên cứu và các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động mua bán, cung ứng nguyên vật liệu trong nước.

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Tiến hành phân tích quy trình thu mua nguyên
vật liệu hiện hành của công ty, so sánh với các mô hình quản trị thu mua hiệu quả
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và thông lệ trong ngành may mặc; từ đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế và xác
định nguyên nhân của các tồn tại trong quy trình.

5. Kết cấu khóa luận

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài có 3 chương bao gồm:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về thu mua NVL.
- Chương 2: Thực trạng thu mua nguyên vật liệu hàng may mặc tại công ty TNHH
Việt Phát Group – chi nhánh Đà Nẵng.

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình thu mua NVL hàng may mặc của công ty
TNHH Việt Phát Group.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU MUA NVL

1.1. Cơ sở lý luận về thu mua

1.1.1. Khái niệm thu mua

Mua hàng (Purchasing) là một nhóm chức năng (tức là một thực thể chính thức
trên sơ đồ tổ chức) cũng như một hoạt động chức năng (các hoạt động mua hàng và dịch
vụ). Nhóm chức năng mua hàng thực hiện nhiều hoạt động để đảm bảo mang lại giá trị
tối đa cho tổ chức. Ví dụ bao gồm xác định và lựa chọn nhà cung cấp; mua, đàm phán
và ký hợp đồng; nghiên cứu thị trường cung ứng; đo lường và cải tiến nhà cung cấp; và
phát triển hệ thống mua hàng. Mua hàng được coi là thực hiện “năm đúng”: mua đúng
chất lượng, đúng số lượng, đúng thời điểm, đúng giá, đúng nguồn gốc.

Thu mua (Procurement) là sự phát triển, mở rộng chức năng mua hàng. Đây là
quá trình bao gồm việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và duy trì hoạt động mua hàng
của các tổ chức, doanh nghiệp. Đối tượng của hoạt động thu mua là các nguyên vật liệu
đầu vào, các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, hoặc hàng hoá và dịch vụ cần
thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.2. Đặc điểm của thu mua

Quản trị nguồn cung ứng (Supply management) không chỉ là một cái tên khác
của mua hàng mà là một khái niệm mang tính bao quát hơn. Quản trị nguồn cung ứng là
một cách tiếp cận chiến lược để lập kế hoạch và đáp ứng được các nhu cầu hiện tại cũng
như tương lai của tổ chức thông qua việc quản lý hiệu quả cơ sở cung ứng, sử dụng định
hướng quy trình kết hợp với các nhóm chức năng chéo để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Hoạt động thu mua nguyên vật liệu của doanh nghiệp phân thành 2 hình thức chủ
yếu:

Bảng 1.1: Các hình thức thu mua nguyên vật liệu

Mua trực tiếp từ nhà sản
xuất

- Là doanh nghiệp trực tiếp tìm kiếm, đàm phán
và mua hàng từ nhà sản xuất hoặc nhà cung
cấp gốc, thay vì thông qua các trung gian hay
nhà phân phối.
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- Mục đích nhằm giảm chi phí nhờ loại bỏ trung
gian, dễ dàng kiểm soát chất lượng, xây dựng
được mối quan hệ với các nhà sản xuất.

Mua qua trung gian - Là hình thức doanh nghiệp mua nguyên vật
liệu thông qua các bên trung gian như: Đại lý,
nhà phân phối hay các công ty thương mại.

- Mục đích để các bên trung gian đóng vai trò hỗ
trợ về vận chuyển và các thủ tục, giảm bớt rủi
ro tìm nguồn cung cấp và khối lượng công việc
phải quản lý, phù hợp với nhu cầu mua nguyên
vật liệu gấp hoặc những tình huống khẩn cấp
phát sinh.

1.1.3. Vai trò của thu mua

1.1.3.1. Tăng giá trị và tiết kiệm chi phí

Khi tìm cách cạnh tranh để tăng giá trị khách hàng bằng cách cải thiện hiệu suất,
nhiều công ty đang chuyển sự tập trung của họ sang quản lý thu mua và cung ứng. Trong
nhiều mô hình kinh doanh, chi phí lớn nhất của các công ty là khoản chi trả cho các nhà
cung ứng. Các hạng mục chi phí có tỷ trọng lớn sẽ rất quan trọng, một biến động nhỏ về
những khoản chi này cũng có thể tạo ra những cú sốc lớn đối với doanh nghiệp. Vì thế
các nhà quản trị tài chính có thể để nhận ra tác động mà các nhà cung cấp có thể ảnh
hưởng đến tổng chi phí của một công ty. Không chỉ là vấn đề chi phí, nhiều tính năng
đi vào sản phẩm, dịch vụ cuối cùng bắt nguồn từ các nhà cung cấp (phân phối, dịch vụ
hậu mãi...). Năng lực của nhà cung ứng có thể giúp phân cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cuối
cùng của nhà sản xuất, làm tăng giá trị của họ đối với khách hàng cuối cùng.

Trong lĩnh vực sản xuất, tỷ lệ chi phí thu mua trên doanh thu trung bình là 55%.
Điều này có nghĩa là đối với mỗi đồng doanh thu thu được từ việc bán hàng hóa và dịch
vụ, hơn một nửa sẽ quay trở lại các nhà cung cấp. Tiết kiệm chi phí còn bao gồm cả việc
tránh phát sinh chi phí thông qua việc tham gia sớm vào thiết kế và chủ động đáp ứng
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các yêu cầu tăng giá của nhà cung cấp. Những phân tích này cho thấy, thu mua là một
trong những hoạt động quan trọng giúp tăng giá trị và tiết kiệm chi phí trong kinh doanh.

1.1.3.2. Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp và thúc đẩy đổi mới

Hoạt động tiết kiệm chi phí trong doanh nghiệp có thể được thực hiện thông qua
nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, cách tiếp cận truyền thống chủ yếu dựa trên việc
đàm phán nhằm giảm giá mua từ nhà cung cấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh
hiện nay, xu hướng mới đang chuyển sang việc thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp
tác chiến lược với các nhà cung cấp. Thay vì chỉ tập trung vào giá cả, doanh nghiệp
hướng tới việc phối hợp với nhà cung cấp để cùng loại bỏ các chi phí không cần thiết
trong chuỗi cung ứng, đồng thời khuyến khích họ đóng góp các ý tưởng đổi mới nhằm
gia tăng giá trị cho sản phẩm và dịch vụ.

Thực tiễn cho thấy, việc các nhà quản lý cung ứng chú trọng xây dựng và duy trì
mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp đang trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều
ngành công nghiệp. Mối quan hệ này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn nâng cao
chất lượng đầu vào và tăng tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Để các mối quan hệ hợp tác này phát huy hiệu quả, cả doanh nghiệp và nhà cung
cấp cần có sự cam kết và đồng thuận trong việc đầu tư nguồn lực, chia sẻ thông tin và
cùng hướng đến mục tiêu lợi ích chung. Khi nhà cung cấp xác định mục tiêu chiến lược
là trở thành đối tác ưu tiên của doanh nghiệp, họ cần chủ động đầu tư vào năng lực kỹ
thuật, hệ thống sản xuất và dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của bên
mua. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để nhà cung cấp tham
gia sâu hơn vào quá trình phát triển sản phẩm và cải tiến quy trình.

Khi mức độ hợp tác giữa hai bên được nâng cao, sự tin cậy sẽ dần được hình
thành, qua đó tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin, phát triển các sáng kiến cải tiến và
thúc đẩy đổi mới liên tục. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp không chỉ
tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

1.1.4. Mục tiêu của thu mua

Mục tiêu 1: Đảm bảo nguồn cung liên tục
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Hoạt động thu mua trong doanh nghiệp có vai trò đảm bảo cung ứng các yếu tố
đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của khách hàng nội bộ. Đây là chức năng
truyền thống của bộ phận thu mua, bao gồm việc cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, linh
kiện và các vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa và bảo trì. Đồng thời, bộ phận thu mua còn
hỗ trợ hoạt động của các trung tâm phân phối trong việc lưu trữ và cung ứng hàng hóa
cho khách hàng cuối cùng, cũng như phối hợp với các bộ phận kỹ thuật trong quá trình
phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và gia công các quy trình cốt lõi.

Trong bối cảnh xu hướng thuê ngoài ngày càng gia tăng, doanh nghiệp ngày càng
phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài không chỉ về nguyên vật liệu mà còn về dịch
vụ, công nghệ và thiết kế. Do đó, hoạt động thu mua cần đóng vai trò hỗ trợ chiến lược
bằng cách đảm bảo nguồn cung ổn định, liên tục và đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu
của các bộ phận nội bộ. Điều này đòi hỏi bộ phận thu mua phải nâng cao năng lực quản
lý và phối hợp hiệu quả với các nhà cung cấp trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Để hỗ trợ
quy trình này, người mua phải thực hiện những việc sau:

1. Tìm nguồn sản phẩm, dịch vụ ở mức giá phù hợp.

2. Tìm nguồn sản phẩm, dịch vụ từ nguồn đúng.

3. Tìm nguồn sản phẩm, dịch vụ theo đúng thông số kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của người
dùng.

4. Tìm nguồn sản phẩm, dịch vụ với số lượng phù hợp.

5. Sắp xếp việc giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ đúng thời điểm cho từng khách hàng
nội bộ.

6. Yêu cầu giao hàng đến đúng khách hàng nội bộ

Các nhà quản lý cung ứng phải đáp ứng các nhu cầu về nguyên vật liệu và hỗ trợ
của khách hàng nội bộ. Không đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội bộ sẽ làm giảm niềm
tin của những người này trong việc thu mua và họ có thể cố gắng tự thương lượng một
hợp đồng để tự mua.

Mục tiêu 2: Quản lý quy trình thu mua đạt hiệu suất và hiệu quả cao
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Thu mua phải quản lý các hoạt động nội bộ của mình một cách hiệu suất và hiệu quả,
bằng cách thực hiện những điều sau:

• Xác định các cấp độ nhân sự.

• Xây dựng và tuân thủ ngân sách hoạt động.

• Tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên nghiệp và tạo cơ hội phát triển cho nhân viên.

• Phát triển các kênh thu mua được cải tiến trong hệ thống “mua sắm – thanh toán” nhằm
giúp cải thiện khả năng hiển thị các khoản chi tiêu, lập hóa đơn, chứng từ và thanh toán
hiệu quả làm hài lòng người sử dụng nội bộ và nhà cung cấp.

Mục tiêu 3: Phát triển cơ sở cung ứng

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chức năng thu mua là lựa chọn, phát triển
và duy trì các nhà cung cấp, một quá trình đôi khi được mô tả là quản lý hoạt động của
nhà cung cấp (supplier performance management - SPM). Việc thu mua phải bám sát
các điều kiện hiện tại trên thị trường cung ứng để đảm bảo việc thu mua thực hiện tốt
các hoạt động sau:

• Lựa chọn các nhà cung cấp có khả năng cạnh tranh.

• Xác định các nhà cung cấp mới có tiềm năng hoạt động tốt và phát triển mối quan hệ
chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp này.

• Cải thiện các nhà cung cấp hiện tại.

• Phát triển các nhà cung cấp mới.

Mục tiêu 4: Phát triển các mục tiêu phù hợp với các bên liên quan nội bộ của tổ
chức

Trong các tổ chức có cơ cấu truyền thống, sự phân tách giữa các phòng ban
thường làm hạn chế khả năng phối hợp và trao đổi thông tin giữa các chức năng, đặc biệt
trong bối cảnh hoạt động xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Do đó, bộ phận thu mua
cần duy trì sự liên kết chặt chẽ với các bộ phận nội bộ, những đơn vị trực tiếp đề xuất
nhu cầu và tham gia vào quá trình ra quyết định mua hàng.
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Bên cạnh đó, khi phát sinh các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu
từ phía nhà cung cấp ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, bộ phận thu mua có trách nhiệm
phối hợp để cải thiện và kiểm soát chất lượng nguồn cung. Tương tự, trong trường hợp
doanh nghiệp triển khai các hoạt động marketing như quảng cáo hoặc khuyến mãi, bộ
phận thu mua cần đánh giá năng lực của nhà cung cấp và xây dựng các thỏa thuận cung
ứng phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả hoạt động, bộ phận thu mua cần tăng cường hợp tác
với các phòng ban liên quan như sản xuất, marketing, kỹ thuật, công nghệ thông tin,
nhân sự và tài chính. Điều này cho thấy vai trò ngày càng mang tính liên chức năng và
chiến lược của hoạt động thu mua trong doanh nghiệp.

Mục tiêu 5: Phát triển các chiến lược cung ứng tích hợp hỗ trợ các mục tiêu và
chiến lược của tổ chức

• Cập nhật về các điều kiện và xu hướng của thị trường cung ứng (ví dụ: tăng giá nguyên
vật liệu, tình trạng thiếu hụt, thay đổi nhà cung cấp…) và chuyển đổi các tác động này
vào kết quả kinh doanh chính của tổ chức.

• Xác định các vật liệu và công nghệ dịch vụ mới để hỗ trợ các chiến lược của công ty
trong các lĩnh vực hoạt động chính, đặc biệt là trong quá trình phát triển sản phẩmmới.

• Phát triển các phương án cung ứng và các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro.

• Hỗ trợ các yêu cầu đối với các cơ sở cung cấp đa dạng và cạnh tranh toàn cầu.

1.1.5. Phân loại nguyên vật liệu thu mua

1.1.5.1. Mua nguyên vật liệu thô

Là dạng vật liệu cơ bản mà từ đó hàng hóa, sản phẩm hoàn thiện hay vật liệu trung
gian được sản xuất hay tạo ra, thường là hàng hóa được mua bán trên các sàn giao dịch
hàng hóa trên toàn thế giới.

Ví dụ: Mủ cao su được lấy từ cây cao su là một nguyên liệu thô để sản xuất đồ
nhựa trong các ngành công nghiệp nhẹ, gỗ từ rừng là một nguyên liệu thô để sản xuất
đồ nội thất, giấy tờ,..., quặng kim loại từ các mỏ là nguyên liệu thô để sản xuất thép,
nhôm, đồng,…, dầu mỏ là nguyên liệu thô để sản xuất xăng, dầu diesel, nhựa,…, nông
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sản như lúa gạo, ngô, đậu nành là nguyên liệu thô để sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn
nuôi,...

1.1.5.2. Mua bán thành phẩm, linh kiện

Bán thành phẩm là những sản phẩm đã qua một hoặc nhiều giai đoạn gia công,
nhưng chưa hoàn thiện và có thể sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh khác. Giá
trị của bán thành phẩm thường cao hơn nguyên liệu thô nhưng thấp hơn sản phẩm hoàn
thiện.

Ví dụ: Thép cuộn được sử dụng để sản xuất xe hơi, đồ gia dụng,…Dệt may thành
phẩm được sử dụng để sản xuất quần áo, túi xách,... Linh kiện điện tử được sử dụng để
lắp ráp máy tính, điện thoại thông minh,…

Linh kiện là những bộ phận hoặc thành phần riêng lẻ được sử dụng để lắp ráp
thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Giá trị của linh kiện thường thấp hơn bán thành phẩm
nhưng cao hơn nguyên liệu thô.

Ví dụ: Chip điện tử được sử dụng để lắp ráp máy tính, điện thoại thông minh,...
Ốc vít, đinh tán được sử dụng để lắp ráp đồ nội thất, đồ chơi,... Nút bấm, màn hình được
sử dụng để lắp ráp thiết bị điện tử,…

1.1.5.3. Mua vật tư hỗ trợ sản xuất

Là những vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất để hỗ trợ các hoạt động
sản xuất chính, nhưng bản thân chúng không được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm hoàn
chỉnh.

Ví dụ: Dầu bôi trơn: Dầu bôi trơn được sử dụng để bôi trơn máy móc, thiết bị
giúp giảm ma sát và hao mòn trong quá trình sản xuất. Keo dán: Keo dán được sử dụng
để kết dính các bộ phận của sản phẩm lại với nhau. Chất tẩy rửa: Chất tẩy rửa được sử
dụng để vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất. Bao bì đóng gói: Bao bì đóng
gói được sử dụng để bảo vệ và vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng (pallet, hộp,
thùng,..). Dụng cụ lao động: Dụng cụ lao động như búa, kìm, tua vít được sử dụng hỗ
trợ các công nhân trong quá trình sản xuất. Đồng phục công nhân: Đồng phục công nhân
giúp bảo vệ công nhân khỏi các nguy cơ trong môi trường sản xuất

1.1.5.4. Mua máy móc thiết bị
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Máy móc thiết bị chính những máy móc, thiết bị có giá trị cao, được sử dụng lâu
dài (thường từ 1 năm trở lên) và đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất sản
phẩm của doanh nghiệp.

Ví dụ: Máy móc (máy tiện, máy phay, máy hàn, máy dệt, máy in,…), dây chuyền
sản xuất (Dây chuyền sản xuất ô tô, dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh, dây
chuyền sản xuất thực phẩm,…), hệ thống tự động hóa (Hệ thống robot, hệ thống điều
khiển bằng máy tính,…).

1.1.5.5. Mua vật tư bảo trì, sửa chữa, vận hành

Là những vật liệu được sử dụng cho các hoạt động bảo trì, sửa chữa và vận hành
(MRO) máy móc, thiết bị, nhà xưởng, và cơ sở hạ tầng. Vai trò: Đảm bảo hoạt động trơn
tru và hiệu quả của máy móc, thiết bị, kéo dài tuổi thọ của máy móc, thiết bị, Nâng cao
năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động.

Ví dụ: Dầu nhớt: Dùng để bôi trơn máy móc, thiết bị. Phụ tùng thay thế: Như
vòng bi, phớt, ắc quy,... Dụng cụ cầm tay: Như cờ lê, kìm, tua vít,… Dụng cụ đo lường:
Như thước đo, đồng hồ đo áp suất,… Vật liệu hàn: Như que hàn, điện cực, khí hàn,…
Vật liệu vệ sinh: Như xà phòng, chất tẩy rửa, khăn lau,… Bảo hộ lao động: Như găng
tay, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ,…

1.1.5.6 Mua thành phẩm

Là những sản phẩm đã hoàn thành tất cả các giai đoạn sản xuất và kiểm tra chất
lượng, sẵn sàng để cung cấp cho khách hàng hoặc bán ra thị trường.

Đặc điểm:

+ Đã hoàn thiện về mặt chức năng và hình thức

+ Đã được kiểm tra chất lượng

+ Sẵn sàng để cung cấp cho khách hàng

Ví dụ: Điện thoại thông minh: Sau khi được lắp ráp, kiểm tra và đóng gói, điện
thoại thông minh trở thành thành phẩm. Xe hơi: Sau khi được lắp ráp, sơn phủ, kiểm tra
và đăng ký, xe hơi trở thành thành phẩm. Quần áo: Sau khi được may vá, cắt may, ủi và
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đóng gói, quần áo trở thành thành phẩm. Thực phẩm: Sau khi được chế biến, đóng gói
và kiểm tra chất lượng, thực phẩm trở thành thành phẩm.

1.1.5.7 Mua dịch vụ

Là những hoạt động vô hình được cung cấp bởi con người hoặc máy móc, nhằm
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ không tạo ra sản phẩm vật chất hữu hình, mà
mang lại lợi ích hoặc giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Ví dụ: Dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng, vé máy bay, tour du lịch,...), dịch
vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư,…), dịch vụ vận tải (xe buýt, taxi, máy bay,
tàu hỏa,...), dịch vụ y tế (bệnh viện, phòng khám, nha khoa,…)

1.1.6. Đặc điểm thu mua nguyên vật liệu hàng may mặc

- Nguyên vật liệu chính – Vải

Nguyên liệu vải dùng trong ngành may mặc rất phong phú và đa dạng về số lượng
cũng như về chất lượng. Dựa vào đặc điểm và vai trò của từng loại đối với sản phẩm
hàng may mặc mà người ta chia vật liệu vải làm các loại sau bao gồm: các loại vải như
vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, lông tự nhiên, lông hóa học, vải Kate, vải Cotton,
vải Kaki, vải PE, vải nỉ,…

Bảng 1.2: Tên và đặc điểm các loại vải

Tên vải Đặc điểm
Vải dệt thoi Kết cấu vải chắc chắn, ít co giãn, độ bền cao, giữ form tốt.

 Dễ kiểm soát chất lượng do ít có các rủi ro kĩ thuật và
thường được dùng cho các sản phẩm yêu cầu độ bền.

Vải dệt kim Co giãn tốt, mềm mại nhưng dễ bị giãn và biến dạng.
 Cần phải kiểm tra kỹ độ co giãn và độ đàn hồi, yêu cầu
kiểm tra chất lượng cao khi thu mua, dễ phát sinh lỗi nên
phải kiểm tra mẫu trước khi đặt hàng.

Vải không dệt Giá rẻ, sản xuất nhanh nhưng độ bền thấp hơn vải dệt
 Chi phí thấp nên thường sẽ mua với số lượng lớn, không
yêu cầu tiêu chuẩn cao như vải may mặc chính, phù hợp
với các sản phẩm dùngmột lần như khẩu trang, túi vải,…
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Lông tự nhiên Giữ ấm tốt, mềm mại nhưng giá thành cao
 Yêu cầu kiểm định nguồn gốc và chất lượng trước khi
thu mua, phụ thuộc nhiều vào nguồn cung tự nhiên và
thường phục vụ phân khúc cao cấp.

Lông hóa học Giá rẻ hơn lông tự nhiên, dễ sản xuất, ổn định nguồn cung.
 Ít rủi ro thiếu hàng, phù hợp sản xuất hàng loạt ,có thể
thay thế lông tự nhiên để giảm chi phí.

Vải Kate Là sự kết hợp giữa sự thoáng mát (cotton) và ít nhăn (poly) cho
độ bền và tính ổn định cao hơn cotton thuần.

 Là lựa chọn tối ưu giữa chất lượng và chi phí, dễ tìm
nguồn cung, ít yêu cầu xử lý kỹ thuật hơn cotton 100%.

Vải Cotton Thấm hút tốt, thoáng khí, mềm mại, dễ nhăn, dễ co rút sau giặt,
giá thành cao hơn so với vải tổng hợp.

 Chi phí thu mua cao nên cần cân đối ngân sách, phải kiểm
tra tiêu chuẩn co rút và xử lý chống co trước khi mua, ưu
tiên nhà cung cấp có chứng nhận chất lượng

Vải Kaki Dày, chắc, ít nhăn, độ bền cao, chịu mài mòn tốt
 Giá trung bình nên có thể cân đối giữa chi phí và độ bền.

Vải PE Độ bền cao, ít nhăn, giữ form tốt, không thấm hút, gây nóng, giá
thành rẻ, dễ sản xuất hàng loạt.

 Thường được chọn khi cần giảm chi phí sản xuất, phù
hợp sản phẩm đồng phục, xuất khẩu số lượng lớn

Vải nỉ Giữ nhiệt tốt, mềm, dày nhưng dễ gây nóng
 Mang tính thời vụ thường vào mùa đông thì nhu cầu áo
vải nỉ giữ ấm tốt sẽ cao, cần kiểm soát chất lượng bề mặt
(xù lông)

Phụ liệu may mặc

Chỉ may



11

Chỉ may ngày nay khá đa dạng về cấu tạo và màu sắc, gồm 2 loại: chỉ may xơ tự nhiên
là loại chỉ được làm từ bông, sợi tơ tằm và chỉ may hóa học là loại chỉ được làm từ sợi
xơ tổng hợp hoặc sợi tơ nhân tạo.
Keo, băng keo
Hiện nay có khá nhiều loại keo khác nhau trên thị trường. Nhưng mỗi loại keo đều có
những tính năng riêng để phù hợp với từng loại vật liệu khác nhau như keo giấy, keo
vải, keo mùng gân, keo mùng xoa, keo chống giãn
Vật liệu dựng
Đây là các nguyên phụ liệu ngành may mặc dùng để tạo dáng cho sản phẩm may mặc
như tạo bề mặt cứng, giúp định hình sản phẩm, tạo độ phồng, tạo form chi tiết hay làm
ấm trang phục.Bao gồm dựng giấy, dựng vải, đệm lót áo ngực, đệm vai, đai lưng,
Vật liệu cài
Phụ liệu dùng để cài bao gồm cúc, dây kéo có tác dụng đóng, mở hoặc trang trí cho trang
phục. Hiện nay trên thị trường có rất đa dạng các loại cúc hiện với nhiều màu sắc, được
thiết kế kiểu dáng và kích thước khác nhau từ các chất liệu phổ biến như nhựa, kim loại,
gỗ, cúc áo sơ mi, áo vest…
Vật liệu trang trí
Vật liệu trang trí bao gồm các loại vật liệu như ren, băng rôn, xích, ngọc trai, mạc xi,
pha lê, đá, kim sa,… Các vật liệu trang trí này có vai trò tạo nên tính thẩm mỹ cho sản
phẩm may mặc.
Đặc điểm
Giá trị thấp nhưng là một bước không thể thiếu trong quy trình sản xuất hàng may mặc.
Đa dạng về chủng loại kích thước và màu sắc. Phải có sự đồng bộ với vải chỉnh (màu
sắc, độ co giãn, độ bền) và phải lưu ý đến các phụ liệu có yêu cầu kỹ thuật cao như: độ
bền chỉ, độ bền khóa kéo,…

 Do đặc thù mặc hàng phải mua số lượng lớn với nhiều loại mẫu mã khác nhau
nên quy trình thu mua sẽ phức tạp hơn, phải lựa chọn nhiều nhà cung cấp khác
nhau, nên kiểm tra mẫu mã trước khi đặt hàng để đảm bảo đồng bộ với vải.

1.2. Nội dung của quy trình thu mua

1.2.1. Khái niệm của quy trình thu mua

https://vutan.com.vn/tin-tuc/
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Quy trình thu mua, bao gồm tất cả các bước phải hoàn thành khi ai đó trong tổ
chức yêu cầu một số sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ. Mua hàng là một quá trình bao
gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc xác định nhu cầu, định vị và lựa chọn nhà
cung cấp, đàm phán các điều khoản và theo dõi để đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà
cung cấp.

1.2.2. Vai trò của quy trình thu mua

Quy trình thu mua giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, góp
phần đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời các nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ phục
vụ cho sản xuất kinh doanh. Thông qua việc xác định nhu cầu, lựa chọn nhà cung cấp
phù hợp và kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng, quy trình thu mua giúp doanh nghiệp
tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng đầu vào và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Đồng thời, quy trình này còn góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo tính minh
bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

1.2.3. Nội dung các bước của quy trình mua hàng – thanh toán P2P

Sơ đồ 1.1: Quy trình thu mua – thanh toán P2P

Nguồn: Giáo trình quản trị thu mua

Bước 1. Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu
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Chu kỳ mua bắt đầu với việc xác định nhu cầu, nhu cầu dự kiến có thể rất đa dạng gồm
nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm, thành phẩm đã hoàn hiện, dịch vụ…Dự báo nhu
cầu bằng cách:

- Lập kế hoạch hàng năm hoặc 6 tháng dựa trên phân tích chi tiêu chuẩn bị dự báo về
những gì sẽ được yêu cầu mua.

- Nhân viên thu mua gặp gỡ khách hàng nội bộ để thảo luận về nhu cầu của họ cho
năm tới, lên kế hoạch cho những gì khách hàng muốn mua, chuyển thành dự báo và
chia sẻ với nhà cung cấp

Để hoàn thành mục tiêu này, nhà quản lý cung ứng sẽ cần làm việc với các bên
liên quan (bộ phận tiếp thị, kỹ thuật, R&D, tài chính, công nghệ thông tin và các khách
hàng nội bộ khác). Thông qua quá trình này, người thu mua sẽ hiểu và lên kế hoạch cho
những gì khách hàng nội bộ muốn mua và sẽ chuyển thành một dự báo được chia sẻ với
các nhà cung cấp.

Bước 2. Làm rõ hoặc điều chỉnh lại nhu cầu

Người dùng nội bộ truyền đạt nhu cầu thu mua của họ theo nhiều cách khác nhau,
bao gồm yêu cầu thu mua từ người dùng nội bộ, dự báo và đơn đặt hàng của khách hàng,
hệ thống đặt hàng lại định kỳ, kiểm tra hàng tồn kho và các yêu cầu nguyên liệu được
xác định trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Cần xem xét kỹ hơn các tài liệu truyền
đạt các yêu cầu nội bộ của khách hàng đối với việc thu mua. Trên cơ sở này, trao đổi,
làm rõ và điều chỉnh lại nhu cầu (nếu cần) của khách hàng nội bộ.

Yêu cầu mua hàng (PR) là một văn bản do bộ phận sử dụng (người sử dụng) lập
ra để đề nghị bộ phận thu mua, mua sắm những hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung sau: Thông tin về
người sử dụng: Tên bộ phận, tên người lập yêu cầu, chức danh; Thông tin về hàng hóa,
dịch vụ cần mua: Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, thông số kỹ thuật, yêu
cầu chất lượng, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, v.v..; Nhà cung cấp khuyến
nghị (nếu có); Nguồn ngân sách/Lý do cung cấp

Quy trình yêu cầu được diễn ra như sau: Xác định nhu cầu →Tạo PR→Xem xét
PR: có thể chấp nhận hoặc từ chối, hoặc bổ sung thông tin →Xem xét ngân sách: đảm
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bảo yêu cầu mua sắm nằm trong ngân sách và tuân thủ quy định→ Phê duyệt PR→Gửi
PR cho bộ phận thu mua

Ngoài ra, còn bao gồm các nội dung như: yêu cầu mua hàng lưu động (Traveling
Purchase Requisitions)/mã vạch, dự báo và đơn đặt hàng của khách hàng, hệ thống điểm
tái đặt hàng (Reorder Point System), kiểm tra tồn kho, nhóm tìm nguồn cung ứng đa
chức năng và sự mô tả.

Bước 3. Nhận diện và lựa chọn nhà cung cấp

Khi nhu cầu và mô tả nhu cầu được xác định, quá trình lựa chọn NCC có thể diễn
ra theo một trong hai trường hợp:

(1) Nhu cầu được đáp ứng bởi nhà cung cấp có quan hệ hợp đồng hiện tại với
công ty mua. (thực hiện bước tiếp theo của quy trình – đặt hàng)

(2) Nhu cầu được đáp ứng bởi một nhà cung cấp mới hiện chưa đủ tiêu chuẩn để
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho công ty. (thực hiện đánh giá và lựa chọn nhà cung
cấp)

Trong trường hợp khối lượng mua đủ lớn, các thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu
được xác định rõ ràng, có đủ số lượng nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra và
người mua không có nhà cung cấp ưu tiên, phương thức đấu thầu cạnh tranh sẽ được áp
dụng nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong lựa chọn nhà cung ứng. Ngược
lại, khi thiếu một hoặc nhiều tiêu chí nêu trên, hoặc trong các tình huống như người mua
cần sự tham gia sớm của nhà cung cấp, nhà cung cấp không thể xác định chính xác các
rủi ro và chi phí liên quan, hoặc cần một khoảng thời gian dài để phát triển và sản xuất
sản phẩm, hình thức đàm phán trực tiếp với nhà cung cấp sẽ được ưu tiên nhằm đảm bảo
tiến độ và tính linh hoạt trong quá trình mua hàng.

Quy trình đánh giá và lựa chọn NCC được diễn ra như sau: Chấp nhận yêu cầu
mua hàng (PR) → Tìm kiếm NCC tiềm năng → Gửi yêu cầu báo giá (RFQ) → Nhận
báo giá từ NCC → Đánh giá NCC và báo giá → Thương lượng giá cả và điều khoản
(GPCs)
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Tùy vào từng trường hợp, các tiêu chí lựa chọn NCC có thể bao gồm: chi phí,
danh tiếng, tốc độ sản xuất và giao hàng, chất lượng, độ tin cậy/ năng lực, trách nhiệm
xã hội/đạo đức.

Bước 4. Phê duyệt, hợp đồng và lên đơn đặt hàng (PO)

Đơn đặt hàng (PO): là một văn bản chính thức do người mua (bên đặt hàng) gửi
cho người bán (bên cung cấp) để xác nhận việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

+ PO là một thỏa thuận pháp lý bảo vệ cả người mua và người bán.

+ Mỗi PO được gán một số duy nhất, được gọi là số đơn đặt hàng, để hỗ trợ cả
người mua và người bán trong việc theo dõi việc giao hàng và thanh toán của từng yêu
cầu mua hàng.

+ Nội dung trên PO: số và ngày PO, thông tin người mua, người bán, mô tả hàng
hóa, số lượng, phẩm cấp, thông số kỹ thuật, đơn giá, giá trị hợp đồng, điều kiện thanh
toán, điều kiện giao hàng, discount, FOC… và chữ ký.

Quy trình phê duyệt, hợp đồng, đơn đặt hàng (PO)gồm: Lựa chọn NCC → Tạo
PO→ Phê duyệt PO→ Gửi PO cho NCC→ Xác nhận PO từ NCC→ Gửi và xác nhận
mẫu (sample).

Bước 5. Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa và chứng từ

Quy trình tiếp nhận hàng hóa được kích hoạt ngay sau khi đơn đặt hàng (PO) phát
hành thành công. Hàng hóa khi dịch chuyển về nhà máy sẽ được chuyển giao trực tiếp
cho bộ phận QA/QC để thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào. Giai đoạn này
đóng vai trò là chốt chặn phân loại: hàng hóa chuẩn quy được phép nhập kho bãi, trong
khi hàng hóa thứ phẩm sẽ bị từ chối tiếp nhận và hoàn trả.

Để đảm bảo tính chính xác, quy trình giao nhận yêu cầu các bước chuẩn bị tiền
kỳ chặt chẽ bao gồm rà soát thông tin PO, chuẩn bị trang thiết bị đo đạc và bố trí không
gian tiếp nhận. Tiến trình kiểm tra chuyên sâu sau đó được thực hiện toàn diện trên các
khía cạnh: ngoại quan, quy cách số lượng, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và tính đồng
bộ của bộ chứng từ đi kèm. Kết quả của hoạt động giám định này là cơ sở pháp lý để
thiết lập biên bản nghiệm thu có đầy đủ chữ ký xác nhận của các bên liên quan.
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Bước 6. Quyết toán và thanh toán hóa đơn

Sau khi hàng hóa được nhập kho, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn. Bộ phận kế toán sẽ
tiến hành so sánh chi tiết hóa đơn với đơn đặt hàng (PO) và xác minh thông tin dựa trên
biên nhận hàng hóa. Sau khi kiểm tra và đối chiếu đầy đủ, công nợ phải trả được ghi
nhận và thực hiện quy trình thanh toán. Tiếp theo, các hồ sơ liên quan sẽ được lưu trữ,
đồng thời doanh nghiệp tiến hành đo lường và quản lý hiệu quả hoạt động của nhà cung
cấp nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các giao dịch tiếp theo.

1.3. Các quy định pháp lý hệ thống chứng từ về hoạt động thu mua

1.3.1. Các quy định pháp lý

1.3.1.1. Luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
ngày 17/6/2020:

- Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, cụ thể bao gồm các doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy
định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020. Hiện tại, tại Luật doanh nghiệp 2014: là doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

- Theo Luật doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu
con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc
gia về đăng ký doanh nghiệp

- Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như: Tổ chức
là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất
định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

* Ảnh hưởng đến hoạt động thu mua

Luật Doanh nghiệp 2020 tạo ra khung khổ pháp lý thông thoáng nhưng cũng đòi
hỏi sự chặt chẽ hơn trong công tác quản lý hợp đồng và xác minh tư cách pháp nhân của
nhà cung ứng. Việc bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu giúp đơn giản hóa quy trình ký kết
văn bản, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đơn đặt hàng (PO). Điều này dựa trên tinh thần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2020-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx
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mới của luật khi cho phép "Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và
nội dung con dấu" (Khoản 2 Điều 43), thay vì phải phụ thuộc vào sự phê duyệt của cơ
quan quản lý.

Tuy nhiên, sự thay đổi này đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho bộ phận thu mua
trong việc kiểm soát tính pháp lý của đối tác. Đặc biệt, danh sách các đối tượng không
được thành lập và quản lý doanh nghiệp đã mở rộng sang cả "Pháp nhân thương mại bị
cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ
luật Hình sự" (Điểm g Khoản 2 Điều 17). Quy định này buộc doanh nghiệp phải thiết
lập quy trình thẩm định nhà cung cấp khắt khe hơn để đảm bảo an toàn pháp lý ngay từ
giai đoạn đầu vào.

1.3.1.2. Quy định pháp lý trong ngành sản xuất dệt may

Sản phẩm dệt may cần được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:
2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Cần phải công bố hợp quy dệt may bằng 1 trong 2 hình thức: Tự công bố hợp
quy, Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức thứ 3.

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm dệt may là quy định bắt buộc
mà doanh nghiệp cần thực hiện nếu muốn đưa sản phẩm dệt may ra thị trường Việt Nam
một cách hợp pháp.

Với các trường hợp không tuân thủ, các cá nhân/tổ chức phải chịu hình phạt cảnh cáo
hoặc phạt tiền cùng các hình phạt bổ sung như:

 Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy từ 01 tháng đến 03
tháng

 Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp từ 01 tháng đến 06 tháng.

 Tịch thu để tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho
người.

 Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa.
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 Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế đối với hành vi vi phạm quy định

 Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đã ghi, gắn lên sản phẩm, hàng hóa hoặc các tài liệu
kèm theo. Trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy sản
phẩm, hàng hóa vi phạm.

* Ảnh hưởng đến hoạt động thu mua

Đối với ngành dệt may, quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT là rào cản kỹ thuật bắt
buộc chi phối trực tiếp đến quyết định thu mua nguyên liệu. Hoạt động thu mua phải ưu
tiên các đối tác đảm bảo được mức giới hạn chất nguy hại, cụ thể là "Hàm lượng
formaldehyt không vượt quá 75 mg/kg đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da"
(QCVN 01:2017/BCT). Đây là thông số kỹ thuật trọng yếu mà bộ phận thu mua phải
yêu cầu nhà cung cấp cam kết bằng văn bản.

Bên cạnh đó, việc thực thi đúng trình tự công bố hợp quy theo Điều 12 Thông tư
số 21/2017/TT-BCT là điều kiện tiên quyết để hàng hóa lưu thông hợp pháp. Doanh
nghiệp cần xác định rõ nguồn hàng được nhập về sẽ thực hiện theo phương thức "Tự
công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá" hay "Công bố dựa trên kết quả đánh giá
của tổ chức chứng nhận được chỉ định". Việc nắm vững quy định này giúp bộ phận thu
mua chủ động trong khâu chuẩn bị hồ sơ chứng từ, tránh các rủi ro về đình chỉ kinh
doanh hoặc thu hồi hàng hóa do vi phạm tiêu chuẩn an toàn sản phẩm.

1.3.2. Hệ thống chứng từ

* Đơn yêu cầu mua hàng

Đơn yêu cầu mua hàng là tài liệu đầu tiên cho quy trình mua sắm trong doanh
nghiệp. Bộ phận có nhu cầu sẽ lập đơn này để xác định loại hàng hóa, số lượng, yêu cầu
cụ thể. Đơn yêu cầu giúp doanh nghiệp dự toán chi phí và xác định rõ nhu cầu, từ đó tạo
điều kiện cho phê duyệt, lên kế hoạch mua sắm. Các thông tin chính của đơn yêu cầu
mua hàng gồm: số hiệu đơn, ngày lập đơn, bộ phận yêu cầu, người đề nghị, người phê
duyệt, tên hàng hóa, mã hàng,….

* Đơn đặt hàng

Sau khi đơn yêu cầu mua hàng được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ lập đơn đặt hàng
để gửi tới nhà cung cấp. Đây là chứng từ xác nhận chi tiết về sản phẩm, giá cả, số lượng,
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điều khoản giao hàng. Đơn đặt hàng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo điều kiện
giao dịch đã được thỏa thuận rõ ràng giữa hai bên. Đơn đặt hàng là mẫu văn bản được
dùng khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu cần đặt hàng mua hàng hóa với số
lượng cụ thể. Nội dung trong đơn đặt hàng gồm: Tên của bên bán, bên mua, tên hàng,
số lượng, đơn giá, loại tiền, thời gian và điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán, thời
gian thanh toán, chữ ký của bên bán và bên mua,…

* Chứng từ mua hàng cho hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán là tài liệu pháp lý quan trọng giữa doanh nghiệp, nhà cung
cấp, quy định rõ ràng về các điều khoản mua bán, giá cả, phương thức thanh toán và điều
khoản bảo hành hoặc hỗ trợ sau mua hàng. Chứng từ này giúp giảm thiểu rủi ro pháp
lý, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

* Chứng từ mua hàng cho phiếu nhập kho

Khi hàng hóa được giao, doanh nghiệp sẽ lập phiếu nhập kho để xác nhận số
lượng, chất lượng hàng hóa đã nhận. Phiếu nhập kho giúp quản lý tồn kho chính xác,
cập nhật tình trạng tài sản trong hệ thống kế toán, đồng thời đóng vai trò là căn cứ cho
quá trình thanh toán sau này.

* Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn là chứng từ do nhà cung cấp phát hành, ghi nhận chi tiết các khoản chi
phí phát sinh từ giao dịch mua bán. Hóa đơn không chỉ là căn cứ cho việc thanh toán
mà còn giúp kế toán ghi nhận chi phí đầu vào, phục vụ cho báo cáo tài chính và quyết
toán thuế.

* Biên bản nghiệm thu hàng hóa

Biên bản nghiệm thu là tài liệu xác nhận rằng hàng hóa hoặc dịch vụ đã được
cung cấp đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Biên bản nghiệm thu hàng
hóa đóng vai trò đảm bảo rằng sản phẩm đã được kiểm tra về chất lượng, số lượng trước
khi chấp nhận thanh toán, giúp giảm thiểu rủi ro từ hàng hóa kém chất lượng.

* Chứng từ mua hàng cho phiếu thanh toán
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Phiếu thanh toán là tài liệu xác nhận quá trình chi trả cho nhà cung cấp sau khi
hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao đầy đủ. Chứng từ giúp kế toán ghi nhận khoản tiền
đã chi, đồng thời hỗ trợ quản lý dòng tiền và công nợ với nhà cung cấp.

* Chứng từ mua hàng cho biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là tài liệu xác nhận rằng hợp đồng đã hoàn tất và
không còn nghĩa vụ nào khác giữa hai bên. Biên bản này giúp doanh nghiệp kết thúc thủ
tục liên quan đến hợp đồng, đảm bảo tránh các tranh chấp hoặc trách nhiệm phát sinh
sau khi giao dịch kết thúc.
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CHƯƠNG 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu tại công ty TNHH Việt Phát Group –
chi nhánh Đà Nẵng

2.1. Khái quát về công ty TNHH Việt Phát Group

2.1.1. Lịch sử hình thành công ty

Công ty TNHH Tập đoàn Việt Phát được thành lập ngày 8 tháng 7 năm 2015 tại
tỉnh Đồng Nai. Ban đầu, công ty hoạt động trong ngành may mặc với tư cách là công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, bà Trần Thanh Uyên giữ cả chức vụ Giám đốc và
Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong giai đoạn đầu, công ty có một đội ngũ khiêm tốn
gồm 5 nhân viên và chủ yếu tham gia vào các hoạt động thương mại liên quan đến phân
phối lại sản phẩm may mặc.

Năm 2018, quyền quản lý chính thức được chuyển giao cho ông Trần Thanh
Sơn, và công ty dời trụ sở chính đến số 5/121/1 đường Số Tràng Long, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, văn phòng được chuyển lên tầng 9, tòa nhà Pearl Plaza,
Thành phố Hồ Chí Minh, và công ty chuyển đổi từ mô hình trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên sang cấu trúc trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cũng trong năm 2018, Tập đoàn Việt Phát vinh dự được vinh danh trong chương
trình “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2018”, nhận được danh hiệu một trong 100
thương hiệu dẫn đầu Việt Nam. Công ty tiếp tục được trao tặng danh hiệu này vào ngày
29 tháng 9 năm 2019. Từ năm 2020, Tập đoàn Việt Phát tập trung vào việc củng cố hoạt
động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời mở rộng sang khu vực
miền Trung bằng cách thành lập văn phòng đại diện tại khu đô thị VSIP thành phố Quảng
Ngãi và xây dựng nhà máy sản xuất tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Việc mở rộng
quy mô, phạm vi địa lý và năng lực sản xuất này cho phép công ty kiểm soát chất lượng
sản phẩm tốt hơn và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài. Song song đó, lực
lượng lao động tăng trưởng ổn định qua từng năm, đạt 93 nhân viên vào năm 2024,
khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn Việt Phát trong lĩnh vực may mặc.

Từ năm 2018 đến năm 2024, số lượng hợp đồng công ty ký kết tăng trưởng ổn
định, từ 18 hợp đồng năm 2018 lên 192 hợp đồng năm 2024. Giai đoạn từ năm 2018 đến
năm 2023 chứng kiến ​​sự tăng trưởng hàng năm đều đặn, phản ánh hiệu quả của các nỗ
lực mở rộng thị trường và nâng cao năng lực thực hiện. Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh
mẽ vào năm 2024 có thể liên quan đến việc thành lập chi nhánh kinh doanh tại Hà Nội,
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tạo điều kiện tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường phía Bắc, mở rộng mạng lưới khách
hàng và tăng cơ hội tham gia các gói thầu mua sắm công trên toàn quốc.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tập đoàn Việt Phát
Người đại diện pháp lý: Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Hình thức sở hữu: Công ty TNHH một thành viên
Mã số đăng ký kinh doanh: 3603294115 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp)
Ngày thành lập chính thức: ngày 8 tháng 7 năm 2015
Ngành nghề chính: Mã ngành 1410 Sản xuất hàng may mặc (trừ hàng may mặc có
lông thú)
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Pearl Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: https://vietphatgroup.net
Email: vietphatgroup.hcm@gmail.com

Hình 2.1: Logo của công ty TNHH Việt Phát Group
(Nguồn: Công ty TNHH Việt Phát Group)

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Công ty TNHH Việt Phát Group hướng đến trở thành đơn vị hàng
đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp đồng phục và trang phục chuyên nghiệp, được
khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội, dịch vụ tận tâm và
giải pháp thiết kế sáng tạo. Chúng tôi phấn đấu không chỉ là nhà cung cấp đồng phục –
mà còn là đối tác chiến lược đáng tin cậy giúp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hình
ảnh thương hiệu đồng nhất và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

mailto:vietphatgroup.hcm@gmail.com
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Sứ mệnh: Công ty TNHH Việt Phát Group xác định sứ mệnh của mình là cung
cấp các sản phẩm đồng phục và trang phục chuyên nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu về thẩm mỹ, công năng và độ bền trong quá trình sử dụng. Công ty
không ngừng đổi mới trong thiết kế, tối ưu trong quy trình sản xuất nhằm mang đến cho
khách hàng những giải pháp đồng phục phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, qua đó
góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, Việt Phát Group luôn chú trọng xây dựng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp,
tận tâm và hiệu quả, hướng tới sự hài lòng lâu dài và mối quan hệ hợp tác bền vững với
các đối tác.

Giá trị cốt lõi: Việt Phát Group hoạt động dựa trên các giá trị nền tảng gồm chất
lượng và uy tín, lấy khách hàng làm trung tâm, đề cao tinh thần sáng tạo – đổi mới, tác
phong làm việc chuyên nghiệp – tận tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng, nhằm hướng
tới sự phát triển bền vững và mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, đối tác.

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH Việt Phát Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và
cung ứng hàng may mặc, với thế mạnh là các dòng đồng phục chuyên dụng và đồng
phục doanh nghiệp. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm:

- Đồng phục bảo hộ lao động
- Đồng phục bộ đội
- Đồng phục công an
- Đồng phục công ty
- Đồng phục dân quân tự vệ
- Đồng phục y tế

 Mã ngành: 1410
 Ngành: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in,
gia công hàng đã qua sử dụng)
Sản phẩm của Việt Phát Group được thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo tính thẩm

mỹ, độ bền, sự an toàn và phù hợp với từng môi trường làm việc, đáp ứng nhu cầu của
nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
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Hình 2.2: Sơ đồ cấu trúc tổ chức công ty TNHH Việt Phát Group.
(Nguồn: Công ty TNHH Việt Phát Group)

Hình 2.3: Sơ đồ cấu trúc tổ chức chi nhánh Đà Nẵng.
(Nguồn : Công ty TNHH Việt Phát Group)

Cơ cấu tổ chức đóng vai trò là yếu tố quyết định cơ bản đến hiệu quả hoạt động
và khả năng thích ứng của một công ty trong môi trường cạnh tranh. Công ty TNHH
Tập đoàn Việt Phát áp dụng mô hình tổ chức theo chức năng, cho phép phân chia trách
nhiệm rõ ràng giữa các phòng ban chuyên môn. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao
hiệu quả quản lý mà còn thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban.
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Ở cấp quản lý cao nhất là ông Trần Thanh Sơn, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc
điều hành. Là người đại diện pháp lý của công ty, ông chịu trách nhiệm xây dựng chiến
lược phát triển dài hạn và đưa ra các quyết định điều hành quan trọng. Hỗ trợ Giám đốc
điều hành là ba Phó Giám đốc, mỗi người phụ trách một lĩnh vực chức năng cốt lõi: Kinh
doanh, Tài chính và Sản xuất.

Phó Giám đốc Kinh doanh trực tiếp quản lý đội ngũ bán hàng toàn quốc, được
chia thành các khu vực địa lý riêng biệt. Bao gồm khu vực phía Nam (gồm Đông Nam
và Tây Nam), khu vực miền Trung (gồm Nam Trung và Bắc Trung Bộ), và khu vực phía
Bắc (gồm Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng sông Hồng).

Phó Giám đốc Tài chính giám sát các bộ phận liên quan đến hoạt động tài chính,
cụ thể là Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Thu mua, và Phòng Định giá.

Phó Giám đốc Sản xuất chịu trách nhiệm giám sát nhà máy sản xuất đặt tại Đà
Nẵng và trực tiếp quản lý Phòng Kỹ thuật, đảm bảo quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu
chuẩn kỹ thuật và thời hạn giao hàng.

2.1.5. Nguồn lực

2.5.1.1. Cơ sở vật chất

Bảng 2.1: Các chi nhánh của Việt Phát Group.
STT Trụ sở/xưởng sản xuất Địa chỉ
1 Trụ sở chính tại văn phòng 02,

tầng 08, tòa nhà Pearl Plaza
561A Điện Biên Phủ, P.25,
Q.Bình Thạnh, TP.HCM

2 Văn phòng đại diện công ty
TNHH Việt Phát Group tại Hà
Nội

Tầng 10, toà nhà Việt Á, số 9
phố Duy Tân, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 Xưởng sản xuất Xã Tam Anh, Núi Thành,
TP.Đà Nẵng

4 Văn phòng đại diện công ty
TNHH Việt Phát Group tại
Quảng Ngãi

52 khu đô thị Vsip, Phường
Trường Quan Trọng,
TP.Quảng Ngãi

(Nguồn: Công ty TNHH Việt Phát Group)
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Tại chi nhánh Đà Nẵng với diện tích 1000m2 (đã bao gồm nhà xưởng và nhà
kho). Bao gồm các thiết bị: 57 máy may, 3 chuyền may, 6 máy vắt sổ, 6 máy cắt đứng,
6 máy cắt cầm tay, 1 máy in rập sơ đồ, 10 máy vi tính, 3 máy photo copy, 6 hệ thống ủi
hút, 1 máy in logo, 1 máy ép logo, 1 máy đóng hàng, 4 máy khuy nút, 1 máy ép keo.

Nhận xét:
Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty TNHH Việt Phát Group được đầu tư với quy

mô tương đối phù hợp, với tổng diện tích khoảng 1000m² bao gồm khu vực nhà xưởng
và kho lưu trữ. Hệ thống cơ sở vật chất tại đây được trang bị khá đầy đủ với các loại máy
móc chuyên dụng như máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, thiết bị in – ép và hệ
thống ủi hút, đáp ứng cơ bản các công đoạn trong quy trình sản xuất hàng may mặc.

Bên cạnh đó, việc bố trí 3 chuyền may cùng số lượng máy móc tương đối đồng
bộ cho thấy chi nhánh có khả năng tổ chức sản xuất theo dây chuyền, góp phần nâng cao
năng suất và hiệu quả hoạt động. Nhìn chung, cơ sở vật chất của chi nhánh Đà Nẵng đáp
ứng được yêu cầu sản xuất hiện tại, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng
quy mô trong tương lai.

2.5.1.2. Lực lượng lao động

Quy mô nhân lực của công ty tại chi nhánh Đà Nẵng với khoảng 100 người bao
gồm (Đơn vị tính: Người)

- 1 phó giám đốc sản xuất
- 1 quản lí chung
- Phòng kế hoạch sản xuất: 4
- Phòng thu mua: 3
- Đội ngũ sản xuất:
+ Tổ cắt, ủi, khuy nút: 16
+ Tổ thiết kế: 2
+ Tổ đóng gói, kho bãi, tài xế: 7

- Còn lại công nhânmay phụ trách 3 dây chuyền, khoảng 20 người/1 dây chuyền
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
- Phó giám đốc sản xuất: Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất
và kinh doanh của xưởng may.
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Nhiệm vụ: Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất theo mục tiêu công ty. Phê duyệt kế
hoạch sản xuất, nhân sự, chi phí. Giám sát tiến độ, chất lượng, tài chính. Là đầu mối làm
việc với khách hàng và đối tác. Xử lý các vấn đề phát sinh lớn.
- Quản lí xưởng: Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất trong xưởng theo
kế hoạch được giao.
Nhiệm vụ: Phân bổ kế hoạch sản xuất cho các tổ. Điều phối nhân sự, máy móc, vật tư.
Kiểm soát tiến độ, chất lượng, năng suất báo cáo trực tiếp cho phó Giám đốc xử lý sự cố
kỹ thuật, nhân sự trong xưởng.
- Phòng kế hoạch sản xuất:
Nhiệm vụ: Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo đơn hàng. Cân đối năng lực chuyền may,
thời gian, nhân lực. Theo dõi tiến độ từng công đoạn Báo cáo sản lượng, tiến độ, chậm
trễ.
- Phòng thu mua:
Nhiệm vụ: Tìm kiếm và mua nguyên vật liệu. Kiểm tra chất lượng đầu vào. Quản lý chi
phí vật tư. Phối hợp với bên nhà kho và phòng kế hoạch sản xuất.
- Đội ngũ sản xuất:
Tổ cắt, ủi, khuy nút: Nhận rập và nguyên liệu từ thiết kế trải vải, cắt theo sơ đồ. Đảm
bảo chính xác và tiết kiệm vật tư. Gắn khuy, đính nút theo mẫu. Kiểm tra độ chắc, thẩm
mỹ. Sửa lỗi trước khi chuyển ủi. Bàn giao bán thành phẩm cho chuyền may.
Tổ thiết kế: Thiết kế mẫu theo yêu cầu khách hàng. Ra rập, nhảy size. Hỗ trợ kỹ thuật
cho tổ cắt & chuyền may.
Tổ đóng gói, kho bãi, tài xế: Kiểm tra thành phẩm cuối. Đóng gói, dán nhãn, phân loại.
Quản lý kho thành phẩm và nguyên liệu. Xuất hàng theo kế hoạch. Vận chuyển hàng
hóa.
Nhận xét:

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Việt Phát Group chi nhánh Đà Nẵng được xây
dựng tương đối tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bộ phận chức năng cần thiết cho
hoạt động sản xuất may mặc. Đứng đầu là Phó Giám đốc sản xuất, chịu trách nhiệm điều
hành chung và định hướng chiến lược, dưới đó là quản lý xưởng trực tiếp tổ chức và
giám sát hoạt động sản xuất hằng ngày.

Các phòng ban chức năng như phòng kế hoạch sản xuất và phòng thu mua được
bố trí với số lượng nhân sự hợp lý, đảm nhiệm vai trò lập kế hoạch, cân đối nguồn lực
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và nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất được phân chia rõ
ràng thành các tổ chuyên môn như tổ thiết kế, tổ cắt – ủi – khuy nút, tổ đóng gói – kho
bãi và các chuyền may, giúp đảm bảo tính chuyên môn hóa trong từng công đoạn.

Với khoảng 3 dây chuyền may, mỗi chuyền khoảng 20 công nhân, kết hợp cùng
các bộ phận hỗ trợ, chi nhánh có khả năng đáp ứng khối lượng đơn hàng ở mức trung
bình và duy trì tiến độ sản xuất ổn định. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của chi nhánh được
phân công rõ ràng về chức năng và nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và
đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình sản xuất.

2.5.1.3. Nguồn lực tài chính

Trong điều kiện ngành may mặc phụ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên phụ liệu
cả về số lượng và chất lượng, nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ doanh nghiệp trong công tác thu mua. Khả năng thanh toán đúng hạn giúp doanh
nghiệp duy trì uy tín với các nhà cung cấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong quá
trình đàm phán về giá cả, thời gian giao hàng và các điều khoản hợp tác.

Công ty TNHH Việt Phát Group có năng lực tài chính tương đối ổn định, đảm
bảo đáp ứng các nhu cầu chi tiêu phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh như chi phí
mua nguyên phụ liệu, chi phí vận hành máy móc thiết bị và chi phí lao động. Nguồn tài
chính của doanh nghiệp chủ yếu được hình thành từ hoạt động sản xuất và tiêu thụ các
sản phẩm may mặc trong nước, qua đó tạo nền tảng cho việc duy trì và phát triển hoạt
động sản xuất một cách bền vững. việc sở hữu nguồn tài chính ổn định còn giúp Việt
Phát Group nâng cao khả năng thích ứng với những biến động của thị trường, đặc biệt
là sự thay đổi về giá nguyên vật liệu dệt may. Điều này góp phần đảm bảo nguồn cung
nguyên phụ liệu được duy trì liên tục, hạn chế rủi ro gián đoạn sản xuất, đồng thời nâng
cao hiệu quả hoạt động thu mua và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp.

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty

2.2.1. Tổng quan về tình hình kinh doanh

2.2.1.1. Tình hình kinh doanh lĩnh vực chính sản xuất hàng may mặc của Việt Phát
Group

Công ty TNHH Việt Phát Group chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng
may mặc, chuyên cung cấp và thiết kế đồng phục, đưa ra giải pháp về đồng phục cho
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các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh việc gia công sản phẩm, công ty còn
tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu tư vấn thiết kế, lựa chọn chất liệu, sản xuất
đến hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty có xu hướng ổn
định và từng bước phát triển, nhờ vào việc tập trung vào phân khúc đồng phục cho các
tổ chức như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang. Đây là nhóm
khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm thường xuyên với số lượng lớn, góp phần tạo
ra nguồn doanh thu tương đối ổn định cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may mặc cũng đối mặt với nhiều
thách thức như sự biến động giá của nguyên vật liệu, áp lực cạnh tranh về giá cả với các
đối thủ cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Đặc biệt, đối với doanh
nghiệp sản xuất đồng phục, việc đảm bảo tiến độ giao hàng và duy trì chất lượng ổn định
là yếu tố then chốt quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và đặc biệt là hoàn
thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng, giúp Việt Phát Group
kiểm soát tốt chi phí đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm và duy trì sự phát triển bền
vững trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc.

2.2.1.2. Cơ cấu doanh thu

Cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Việt Phát Group được hình thành từ nhiều
nhóm sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc. Sự đa dạng này không
chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần phân tán rủi ro và
nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên
cứu của đề tài, cơ cấu doanh thu cần được xem xét theo hướng xác định nhóm sản phẩm
chủ lực có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu mua nguyên vật liệu.

Trong tổng thể doanh thu của công ty, nhóm sản phẩm may mặc chính như đồng
phục công sở, đồng phục bảo hộ lao động và các sản phẩm may theo đơn đặt hàng chiếm
tỷ trọng lớn và đóng vai trò chủ đạo. Đây là nguồn doanh thu mang tính ổn định tương
đối, do nhu cầu sử dụng các sản phẩm này thường xuyên phát sinh từ các doanh nghiệp,
tổ chức và khu công nghiệp. Đặc biệt, với đặc thù sản xuất theo đơn hàng, hoạt động
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kinh doanh của công ty có sự lặp lại liên tục, góp phần tạo ra dòng doanh thu đều đặn
và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất may mặc không chỉ phản ánh năng
lực gia công và hoàn thiện sản phẩm mà còn thể hiện khả năng tổ chức và quản lý toàn
bộ chuỗi sản xuất, từ khâu tiếp nhận đơn hàng, thiết kế, thu mua nguyên vật liệu, cắt
may, hoàn thiện đến giao hàng. Trong đó, hoạt động thu mua nguyên vật liệu (đặc biệt
là vải và phụ liệu) giữ vai trò nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm,
tiến độ sản xuất và chi phí đầu vào. Nếu công tác thu mua không hiệu quả, chẳng hạn
như lựa chọn nguyên liệu không phù hợp hoặc giá mua không tối ưu, sẽ làm gia tăng chi
phí sản xuất và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

So với các hoạt động khác như dịch vụ thiết kế mẫu, in ấn logo, hoặc các dịch vụ
hỗ trợ sau bán hàng, hoạt động sản xuất may mặc vẫn là nguồn tạo doanh thu chính và
có mối liên hệ chặt chẽ nhất với quy trình thu mua nguyên vật liệu.

Một điểm đáng lưu ý là chi phí nguyên vật liệu trong ngành may mặc thường
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Giá các loại vải và phụ liệu có thể biến
động theo thị trường, nguồn cung và yếu tố nhập khẩu. Trong trường hợp gần đây giá
xăng, dầu tăng cao góp phần làm chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm không
thể điều chỉnh kịp thời do ràng buộc trong hợp đồng hoặc cạnh tranh giá trên thị trường,
biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này cho thấy mối quan
hệ chặt chẽ giữa cơ cấu doanh thu và hiệu quả của hoạt động thu mua nguyên vật liệu.

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Việt Phát Group cho thấy hoạt
động sản xuất hàng may mặc giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động kinh doanh,
trong khi các hoạt động khác mang tính hỗ trợ và bổ sung. Chính đặc điểm này làm nổi
bật tầm quan trọng của công tác thu mua nguyên vật liệu. Do đó, việc nghiên cứu và
hoàn thiện quy trình thu mua không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn có
ý nghĩa thiết thực trong việc kiểm soát chi phí, ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2.1.3. Thị trường

Công ty TNHH Việt Phát Group hoạt động chủ yếu tập trung tại thị trường nội
địa Việt Nam, với phạm vi phục vụ trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố như TP.Hồ Chí
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Minh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội, đặc biệt là các khu vực có hoạt động kinh tế – xã
hội phát triển mạnh. Đây là những địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở y tế,
trường học và các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, quân đội từ đó hình thành
nhu cầu lớn và ổn định đối với các sản phẩm đồng phục.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế và xu hướng chuẩn hóa hình ảnh tổ chức,
nhu cầu sử dụng đồng phục ngày càng gia tăng. Đối với doanh nghiệp, đồng phục không
chỉ góp phần xây dựng thương hiệu mà còn tạo sự chuyên nghiệp và gắn kết nội bộ.
Trong khi đó, tại các bệnh viện, trường học, lực lượng cảnh sát và quân đội, đồng phục
còn mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về kiểu dáng, chất liệu, độ
bền và các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công ty
mở rộng thị trường và đa dạng hóa danh mục khách hàng.

Mặc dù sở hữu tiềm năng phát triển, thị trường sản xuất đồng phục trong nước
vẫn tồn tại nhiều thách thức đáng kể. Trước hết, mức độ cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt trong phân khúc khách hàng tổ chức với đặc
điểm đơn hàng có quy mô lớn và yêu cầu cao. Các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh
tranh về giá thành mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ giao
hàng, nâng cao năng lực thiết kế và đáp ứng linh hoạt các yêu cầu riêng của từng đối
tượng khách hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất trong ngành may mặc chịu tác động mạnh từ sự
biến động của thị trường nguyên vật liệu, nhất là đối với vải và các loại phụ liệu. Sự thay
đổi về giá cả và nguồn cung có thể làm gia tăng chi phí đầu vào, trong khi giá bán sản
phẩm thường đã được xác định trước theo hợp đồng, gây áp lực lớn lên hiệu quả kinh
doanh. Điều này buộc doanh nghiệp phải chú trọng đến việc kiểm soát chi phí, đồng thời
chủ động trong việc xây dựng và duy trì hệ thống nhà cung cấp ổn định.

Đối với các nhóm khách hàng đặc thù như bệnh viện, trường học, lực lượng cảnh
sát và quân đội, yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm đồng phục càng khắt khe hơn. Không
chỉ đảm bảo chất lượng và độ bền, sản phẩm còn phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn,
tính đồng bộ và các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện
kiểm soát nghiêm ngặt xuyên suốt toàn bộ quá trình, từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu,
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tổ chức sản xuất cho đến kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao sản phẩm cho khách
hàng.

2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh

Trong lĩnh vực sản xuất đồng phục tại thị trường nội địa Việt Nam, Công ty
TNHHViệt Phát Group đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều doanh nghiệp cùng
ngành, đặc biệt trong phân khúc khách hàng tổ chức như doanh nghiệp, bệnh viện,
trường học và các lực lượng vũ trang. Đây là thị trường có mức độ cạnh tranh tương đối
cao do nhu cầu ổn định, quy mô đơn hàng lớn và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất
lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật
riêng biệt.

Thị trường đồng phục trong nước đã có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với
quy mô và định hướng khác nhau, từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến các công ty may mặc
chuyên nghiệp có thể kể đến như: công ty cổ phần Đồng phục Phương Thảo, công ty
TNHHMaymặc Hải Anh, công ty TNHHĐồng phục BốnMùa,….Một số doanh nghiệp
tập trung mạnh vào đồng phục doanh nghiệp và trường học, trong khi các đơn vị khác
lại có thế mạnh trong sản xuất đồng phục chuyên dụng cho trường học, bệnh viện, lực
lượng cảnh sát hoặc quân đội. Sự đa dạng này khiến thị trường trở nên sôi động nhưng
đồng thời cũng làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong ngành.

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành không chỉ dừng lại ở yếu tố giá
cả mà còn thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh khác bao gồm: năng lực thiết kế, chất lượng
nguyên vật liệu, độ bền của sản phẩm, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn trong thời
gian ngắn cũng như tính linh hoạt khi xử lý các yêu cầu riêng biệt từ khách hàng đều trở
thành những tiêu chí quan trọng. Đối với các nhóm khách hàng mang tính đặc thù như
bệnh viện, trường học và lực lượng vũ trang, các yêu cầu đặt ra còn khắt khe hơn. Sản
phẩm không chỉ cần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn phải đạt được sự đồng bộ
và sự an toàn trong sử dụng. Chính những đòi hỏi cao này đã góp phần làm gia tăng áp
lực cạnh tranh trong phân khúc thị trường tương ứng.

Dưới góc độ nghiên cứu của đề tài, có thể thấy rằng trong môi trường cạnh tranh
ngày càng gia tăng của thị trường đồng phục nội địa, hoạt động thu mua nguyên vật liệu
giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Công ty TNHHViệt Phát Group. Khi nhiều doanh
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nghiệp cùng tham gia cung cấp các sản phẩm tương tự, việc duy trì và mở rộng thị phần
không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm đầu ra mà còn gắn chặt với khả năng kiểm
soát chi phí sản xuất, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định và đáp ứng kịp thời
các yêu cầu đa dạng từ khách hàng.

2.2.1.5. Khách hàng

Minh chứng mạnh mẽ nhất cho chất lượng sản phẩm, uy tín của Việt Phát Group
là sở hữu danh sách khách hàng ổn định và ấn tượng, có thể kể đến như: Bệnh viện đa
khoa Mê Linh, Trung tâm y tế khu vực Bảo Lộc, Bệnh viện tai mũi họng, Trung tâm y
tế khu vực Đức Hòa,… và nhiều đối tác khác. Điều này đã khẳng định Việt Phát Group
đã xây dựng được niềm tin với khách hàng, đặc biệt với nhóm khách hàng đặc thù.

Đối với nhóm khách hàng đặc thù như trường học, bệnh viện, lực lượng cảnh sát
hoặc quân đội thì yêu cầu đối với sản phẩm đồng phục có những đặc điểm riêng biệt so
với các phân khúc khác. Bên cạnh các tiêu chí chung như chất lượng sản phẩm và độ
bền, nhóm khách hàng này đặc biệt chú trọng đến tính an toàn của chất liệu, sự thoải mái
khi sử dụng và khả năng phù hợp với môi trường.

Đồng phục cần được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, đảm bảo tính thẩm mỹ,
sự tiện lợi trong sinh hoạt cũng như tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc trong thời gian
dài. Ngoài ra, yếu tố đồng bộ và tính nhận diện cũng được đặt lên hàng đầu nhằm xây
dựng hình ảnh kỷ luật, chuyên nghiệp. Các yêu cầu về chất liệu vải, quy trình sản xuất
và kiểm soát chất lượng phải được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và sức
khỏe cho người sử dụng.

Từ các phân tích trên, việc sở hữu tệp khách hàng ổn định và uy tín, đặc biệt trong
các lĩnh vực đặc thù như y tế, giáo dục và lực lượng vũ trang, đã đặt ra cho Công ty
TNHH Việt Phát Group những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm đồng
phục. Điều này không chỉ đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì tiêu chuẩn sản xuất nghiêm
ngặt mà còn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào.

Trong bối cảnh đó, hoạt động thu mua nguyên vật liệu đóng vai trò nền tảng, ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ an toàn và tính đồng bộ của sản phẩm. Việc lựa chọn
nhà cung cấp uy tín, đảm bảo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, ổn định về chất lượng và giá
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cả sẽ góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng hiệu quả các yêu cầu khắt khe từ khách hàng,
đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Do vậy, hoàn thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu không chỉ là yêu cầu mang
tính kỹ thuật mà còn là yếu tố chiến lược, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của
Công ty TNHH Việt Phát Group trong lĩnh vực sản xuất đồng phục tại thị trường nội
địa.

2.2.2. Phân tích tài sản, nguồn vốn của công ty TNHH Việt Phát Group
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Nhận xét: Tổng tài sản của doanh nghiệp năm 2024 đạt 15.899.968.748 VND, giảm
9.589.923.876 VND, tương ứng mức giảm 37,63% so với năm 2023. Đến năm 2025,
tổng tài sản đạt 16.168.245.598 VND, tăng nhẹ 268.276.850 VND, tương ứng mức tăng
1,69% so với năm 2024. Điều này cho thấy quy mô tài sản của doanh nghiệp đã thu hẹp
mạnh trong năm 2024 nhưng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong năm 2025, phản
ánh sự thích ứng dần với điều kiện thị trường.

Xét về cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ
16.937.134.566 VND năm 2023 xuống còn 7.621.246.669 VND năm 2024 (giảm
54,99%), và tiếp tục giảm nhẹ xuống 7.284.915.238 VND năm 2025 (giảm 4,41%).
Điều này cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng lượng lớn tiền mặt để phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh và chưa có sự cải thiện đáng kể về dòng tiền trong năm 2025.

Các khoản phải thu tăng liên tục qua các năm, từ 2.159.379.194 VND năm 2023
lên 2.404.694.210 VND năm 2024 (tăng 11,36%) và đạt 2.672.583.941 VND năm 2025
(tăng 11,14%). Xu hướng này phản ánh việc doanh nghiệp mở rộng bán hàng theo hình
thức tín dụng thương mại, tuy nhiên cũng làm gia tăng rủi ro về công nợ và yêu cầu quản
lý chặt chẽ hơn.

Hàng tồn kho giảm từ 3.209.510.810 VND năm 2023 xuống 2.890.305.311
VND năm 2024 (giảm 9,94%), sau đó tăng trở lại lên 3.061.772.486 VND năm 2025
(tăng 5,93%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đã điều chỉnh sản xuất trong năm 2024
và bắt đầu gia tăng dự trữ hàng hóa trở lại trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu thị
trường. Tài sản cố định giảm nhẹ từ 2.643.801.852 VND năm 2023 xuống
2.530.724.726 VND năm 2024 (giảm 4,28%), sau đó tăng lên 2.667.308.559 VND năm
2025 (tăng 5,40%). Điều này cho thấy doanh nghiệp bắt đầu có sự đầu tư trở lại vào máy
móc, thiết bị trong năm 2025 sau giai đoạn thận trọng. Tài sản khác cũng giảm trong
năm 2024 (giảm 16,12%) và tăng nhẹ trở lại trong năm 2025 (tăng 6,33%), góp phần
phản ánh xu hướng phục hồi chung.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh từ 15.516.496.280 VND năm 2023
xuống 5.928.011.853 VND năm 2024 (giảm 61,79%), sau đó tăng nhẹ lên 6.102.745.917
VND năm 2025 (tăng 2,95%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đã chủ động giảm đòn
bẩy tài chính trong năm 2024 và duy trì ở mức ổn định hơn trong năm 2025.
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Vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi trong giai đoạn này, đạt 9.971.956.895
VND năm 2024 (giảm nhẹ 0,0144% so với năm 2023) và tăng lên 10.065.499.681 VND
năm 2025 (tăng 0,94%). Vốn góp của chủ sở hữu được giữ ổn định, trong khi lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối tăng qua các năm, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được khả
năng sinh lời và có dấu hiệu cải thiện trong năm 2025.

Tóm lại, trong giai đoạn 2023–2025, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp mạnh
quy mô trong năm 2024 nhằm thích ứng với điều kiện thị trường khó khăn, đồng thời
cải thiện mức độ an toàn tài chính thông qua việc giảm nợ phải trả. Sang năm 2025, các
chỉ tiêu bắt đầu có sự phục hồi nhẹ, thể hiện qua sự gia tăng tài sản, đầu tư trở lại và cải
thiện lợi nhuận. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần tiếp tục chú trọng quản lý dòng
tiền, kiểm soát công nợ phải thu và xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý để đảm bảo tăng
trưởng bền vững.

2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
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Dựa vào bảng số liệu về kết quả kinh doanh giai đoạn 2023–2025 của Công ty TNHH
Việt Phát Group cho thấy:

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 có sự suy giảm đáng
kể so với năm 2023 trên hầu hết các chỉ tiêu chính, phản ánh áp lực từ thị trường, chuỗi
cung ứng và sự sụt giảm nhu cầu trong ngành may mặc. Tuy nhiên, sang năm 2025, tình
hình kinh doanh đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước
phục hồi sau giai đoạn khó khăn.

Về doanh thu, doanh thu của Công ty TNHH Việt Phát Group bao gồm doanh
thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính. Qua số liệu
cho thấy, năm 2024 doanh thu giảm mạnh so với năm 2023, từ 25.363.852.575 VND
xuống còn 16.324.212.050 VND, tương ứng mức giảm 35,64%, phản ánh những khó
khăn chung của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường may mặc chưa phục hồi hoàn
toàn. Đến năm 2025, doanh thu đạt 17.086.459.328 VND, tăng nhẹ khoảng 4,67% so
với năm 2024. Mức tăng này cho thấy thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên tốc
độ tăng trưởng còn chậm, phản ánh sự cạnh tranh cao và sức mua chưa thực sự ổn định.

Về tăng trưởng và kiểm soát chi phí, số liệu cho thấy giá vốn hàng bán của Công
ty TNHH Việt Phát Group trong năm 2024 giảm mạnh so với năm 2023, từ
23.455.853.347 xuống còn 12.312.416.376 VND, tương ứng mức giảm khoảng 47,5%.
Sự sụt giảm này phù hợp với xu hướng giảm doanh thu, đồng thời cho thấy doanh nghiệp
đã chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất và kiểm soát tốt chi phí đầu vào, góp phần duy
trì lợi nhuận gộp trong bối cảnh thị trường khó khăn. Đến năm 2025, giá vốn hàng bán
tăng trở lại lên 13.128.764.552 VND, tương ứng mức tăng khoảng 6,63% so với năm
2024. Mức tăng này phù hợp với sự phục hồi nhẹ của doanh thu, cho thấy doanh nghiệp
đã từng bước mở rộng lại hoạt động sản xuất, tuy nhiên vẫn duy trì khả năng kiểm soát
chi phí ở mức hợp lý.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm đáng kể, từ 287.016.222 VND năm 2023
xuống còn 91.239.921 VND năm 2024, tương ứng mức giảm khoảng 68,2%. Đây là tín
hiệu tích cực, phản ánh việc doanh nghiệp giảm áp lực vay nợ hoặc tận dụng tốt mặt
bằng lãi suất giảm, qua đó hỗ trợ cải thiện hiệu quả tài chính. Sang năm 2025, chi phí tài
chính tăng nhẹ lên 98.774.615 VND (tăng khoảng 8,26%), cho thấy doanh nghiệp có
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thể đã sử dụng thêm nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn
phục hồi, tuy nhiên mức tăng không lớn và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên,
chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh trong năm 2024, từ 1.603.279.597 VND
năm 2023 lên 3.908.664.336 VND năm 2024, tương ứng mức tăng khoảng 143,8%. Sự
gia tăng này cần được theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực quản
lý, tránh làm xói mòn lợi nhuận trong các kỳ tiếp theo. Đến năm 2025, chi phí quản lý
doanh nghiệp giảm nhẹ xuống còn 3.812.559.842 VND (giảm khoảng 2,46%), cho thấy
doanh nghiệp đã bước đầu kiểm soát tốt hơn chi phí quản lý, tuy nhiên mức chi phí vẫn
còn cao so với quy mô doanh thu.

Nhìn chung, mặc dù doanh thu và lợi nhuận chịu áp lực giảm trong năm 2024,
Việt Phát Group đã kiểm soát khá tốt các khoản chi phí lớn, đặc biệt là giá vốn và chi
phí tài chính, đồng thời hạn chế phát sinh các chi phí bất thường. Sang năm 2025, doanh
nghiệp có dấu hiệu phục hồi khi các chỉ tiêu chi phí được duy trì ổn định và phù hợp với
mức tăng của doanh thu. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian
tới, công ty cần tiếp tục tối ưu chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cải
thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh ngành may mặc vẫn còn nhiều thách thức.

2.3. Thực trạng quy trình thu mua NVL hàng may mặc của công ty TNHH Việt
Phát Group
2.3.1. Quy trình thumuaNVL hàngmaymặc của công ty TNHHViệt Phát Group

Hoạt động thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng may mặc tại Công ty
TNHH Việt Phát Group được tiếp cận theo khái niệm Procurement (thu mua). Cách tiếp
cận này nhằm phản ánh đầy đủ và hệ thống toàn bộ các nội dung của quá trình thu mua,
bao gồm: xác định nhu cầu nguyên vật liệu, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp, đàm
phán và ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện mua hàng, cũng như theo dõi và đánh giá
hiệu quả sau mua. Việc sử dụng thuật ngữ Procurement không chỉ đảm bảo tính thống
nhất về mặt học thuật mà còn làm rõ vai trò quản trị trong hoạt động cung ứng nguyên
vật liệu của doanh nghiệp may mặc.

Hình 2.4: Quy trình thu mua nguyên vật liệu hàng may mặc tại công ty TNHH Việt
Phát Group.
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2.3.2. Phân tích chi tiết quy trình thu mua NVL

Bước 1: Lập yêu cầu mua hàng

Nội dung:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, đơn hàng và lượng hàng còn trong kho để xác định nhu
cầu đặt mua nguyên vật liệu, tính toán định mức vải và phụ liệu, sau đó gửi phiếu yêu
cầu mua hàng đến phòng thu mua.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Phòng kế hoạch sản xuất

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Phiếu yêu cầu mua hàng: Là một mẫu phiếu dùng để thể hiện yêu cầu về sử dụng, mua
và bổ sung hàng hóa, vật tư được tạo lập để sử dụng trong quá trình mua hàng hóa trong
doanh nghiệp. Mẫu phiếu này được thiết lập và gửi cho các cấp lãnh đạo để họ xét duyệt
những yêu cầu mua, bổ sung hàng hóa, phiếu yêu cầu mua hàng sẽ có những nội dung
đầy đủ bao gồm thông tin về tên doanh nghiệp, tên phiếu, tên của các loại hàng hóa cùng
thông tin về số lượng, đơn giá, chi phí, danh sách nhà cung cấp cùng một số thông tin
khác.

+ Bảng định mức vải và nguyên phụ liệu: Là tài liệu kỹ thuật xác định chính xác số
lượng, diện tích hoặc trọng lượng các vật tư cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm,
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nội dung bao gồm thông tin sản phẩm, vật liệu chính, nguyên phụ liệu, đơn vị tính, số
lượng và các ghi chú kỹ thuật.

Ưu điểm:

Việc xác định chính xác nhu cầu vật tư giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung nguyên
vật liệu ổn định, qua đó duy trì hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, hạn chế tối đa tình
trạng gián đoạn dây chuyền. Điều này góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ
hoàn thành sản phẩm theo kế hoạch đề ra, đồng thời giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguyên
vật liệu trong quá trình sản xuất.

Hạn chế:

Độ chính xác của việc xác định nhu cầu còn phụ thuộc phần lớn vào năng lực dự đoán
nhu cầu, mức dự trữ hàng trong kho và chưa có các công cụ hay hệ thống phần mềm
giúp hỗ trợ dự đoán. Nếu dữ liệu không được cập nhật kịp thời hoặc dự báo sai lệch, nhu
cầu thay đổi hoặc biến động doanh nghiệp có thể gặp tình trạng mua thiếu hoặc dư
nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và chi phí lưu kho.

Bước 2: Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp.

Nội dung:

Bộ phận thu mua tiến hành tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp dựa
trên các tiêu chí như giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng và uy tín.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Báo giá: Là tài liệu được lập bởi doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin chi tiết về sản
phẩm hoặc dịch vụ kèm theo mức giá cụ thể. Đây là công cụ giao tiếp quan trọng giúp
khách hàng nắm rõ chi phí trước khi quyết định hợp tác, mua bán hay ký kết hợp đồng.
Nội dung trong bảng báo giá phải thể hiện đầy đủ thông tin của doanh nghiệp phát
hành, thông tin khách hàng, mã số báo giá và ngày lập, danh mục sản phẩm hoặc dịch
vụ,…

Ưu điểm:
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Việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên nhiều tiêu chí như giá cả, chất lượng,
năng lực cung ứng và thời gian giao hàng giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ổn
định và phù hợp với yêu cầu sản xuất. Đồng thời, việc ưu tiên hợp tác với các nhà cung
cấp đã có quan hệ trước đó góp phần rút ngắn thời gian đánh giá, giảm thiểu rủi ro trong
quá trình lựa chọn và nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua.

Hạn chế:

Việc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp đã từng hợp tác có thể làm giảm tính linh hoạt
và hạn chế khả năng tiếp cận các nhà cung cấp mới với mức giá cạnh tranh hơn hoặc
chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp không thường xuyên thực hiện đánh
giá lại và so sánh thị trường, sẽ dễ dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào một số nhà cung cấp
nhất định, từ đó làm gia tăng rủi ro khi xảy ra biến động về giá cả, chất lượng hoặc tiến
độ giao hàng.

Bước 3: Lấy mẫu và kiểm tra mẫu.

Nội dung:

Doanh nghiệp yêu cầu nhà cung cấp gửi mẫu nguyên vật liệu để kiểm tra chất lượng
(màu sắc, độ bền, độ co giãn,…), đảm bảo phù hợp với yêu cầu sản xuất.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Phòng thu mua

+ Phòng kỹ thuật

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Mẫu vải: là một đoạn vải (hoặc phụ liệu) có kích thước nhỏ hoặc một sản phẩm mẫu
hoàn chỉnh, do nhà cung cấp gửi đến doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng hoặc trước
khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Mục đích của mẫu này là để doanh nghiệp kiểm tra, thử
nghiệm và đối chiếu xem các đặc tính kỹ thuật, mỹ thuật của nguyên vật liệu có đáp ứng
đúng yêu cầu của đơn hàng (BOM) hay không.

Ưu điểm:
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Việc kiểm tra mẫu trước khi đặt hàng giúp doanh nghiệp đảm bảo nguyên vật liệu đáp
ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng, màu sắc, độ bền…. Qua đó, giảm thiểu
rủi ro sản phẩm lỗi và hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất.

Hạn chế:

Quá trình lấy và kiểm tra mẫu thường mất thời gian, đặc biệt khi phải điều chỉnh nhiều
lần để lấy mẫu đạt đúng yêu cầu. Ngoài ra, việc phát sinh chi phí lấy mẫu (đi lại, ăn
uống,..) và vận chuyển cũng có thể làm tăng chi phí thu mua ban đầu.

Bước 4: Phê duyệt ký kết hợp đồng.

Nội dung:

Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp và kiểm tra mẫu phù hợp, doanh nghiệp tiến hành
đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, quy định rõ điều khoản về giá, số lượng, chất
lượng, thời gian giao hàng và thanh toán.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Ban giám đốc

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Hợp đồng mua bán: Là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao
hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có
nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả
thuận. Nội dung trong hợp đồng bao gồm thông tin các bên, đối tượng của hợp đồng,
giá cả phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm giao hàng,…

Ưu điểm:

Bước phê duyệt và ký kết hợp đồng giúp xác lập rõ ràng các điều khoản về giá cả, chất
lượng, thời gian giao hàng và thanh toán, từ đó tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của
hai bên và hạn chế tranh chấp với nhà cung cấp.

Hạn chế:
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Quy trình phê duyệt các đơn hàng từ đơn hàng nhỏ đến đơn hàng lớn đều phải trải qua
nhiều cấp quản lý có thể làm kéo dài thời gian ra quyết định, từ đó ảnh hưởng đến tiến
độ thực hiện hoạt động mua hàng.

Bước 5: Nhận hàng, kiểm hàng.

Nội dung:

Khi nhà cung cấp giao hàng, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra số lượng và chất lượng
hàng hóa so với hợp đồng và đơn đặt hàng.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Bộ phận kho bãi

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Phiếu giao hàng: Là một loại chứng từ được sử dụng trong vận tải, thương mại và dịch
vụ. Nó được dùng để xác nhận việc giao hàng hóa từ người bán cho người mua. Phiếu
giao hàng thường bao gồm các thông tin sau: Tên và địa chỉ người bán và người mua,
số lượng, chủng loại, phẩm chất hàng hóa, giá trị hàng hóa, ngày giao hàng, chữ kí người
bán và người mua.

+ Hóa đơn: là chứng từ do bên bán lập để ghi nhận thông tin giao dịch bán hàng hóa hoặc
cung ứng dịch vụ. Đây là bằng chứng pháp lý xác nhận quyền sở hữu, nghĩa vụ thanh
toán và là căn cứ quan trọng để kê khai thuế, hạch toán kế toán.

Ưu điểm:

Việc kiểm tra hàng hóa khi nhận giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai lệch về số
lượng và chất lượng so với hợp đồng, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo nguyên
vật liệu đưa vào sản xuất đạt yêu cầu.

Hạn chế:

Hoạt động kiểm hàng có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với các lô hàng lớn hoặc
đa dạng chủng loại. Ngoài ra, nếu năng lực kiểm tra của nhân viên còn hạn chế, vẫn có
thể xảy ra sai sót trong quá trình đánh giá chất lượng.
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Bước 6: Nhập kho và bảo quản.

Nội dung:

Sau khi chất lượng hàng đạt yêu cầu, nguyên vật liệu được nhập kho và sắp xếp, bảo
quản theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu trữ.

Bộ phận tham gia thực hiện:

+ Bộ phận kho bãi

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Phiếu nhập kho: Là một chứng từ kế toán được dùng như giấy tờ ghi chép và theo dõi
việc nhập hàng của doanh nghiệp trong hoạt động nhập kho. Theo đó, phiếu nhập kho
được sử dụng nhằm mục đích xác nhận số lượng sản phẩm hàng hóa, vật tư, công cụ,
dụng cụ, nhập kho làm căn cứ để ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm
với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Ưu điểm:

Nhập kho và bảo quản nguyên vật liệu theo quy trình giúp doanh nghiệp quản lý vật tư
một cách khoa học, hạn chế thất thoát, hư hại và đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian
lưu trữ, từ đó phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất.

Hạn chế:

Doanh nghiệp phải chịu chi phí lưu kho và chi phí quản lý kho. Ngoài ra, nếu điều kiện
bảo quản không đảm bảo hoặc quy trình quản lý chưa chặt chẽ, nguyên vật liệu có thể
bị hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bước 7: Thanh toán và hoàn tất hồ sơ.

Nội dung:

Sau khi hoàn tất quá trình giao nhận và nhập kho nguyên vật liệu, doanh nghiệp thực
hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp theo các điều khoản đã được quy định trong
hợp đồng. Toàn bộ hồ sơ được lưu trữ một cách hệ thống để phục vụ công tác quản lý,
kiểm tra và đối chiếu công nợ trong các kỳ tiếp theo.

Bộ phận tham gia thực hiện:

https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/tim-tu-van?searchType=1&q=k%E1%BA%BF+to%C3%A1n
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+ Phòng kế toán

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Hóa đơn bán hàng: Hóa đơn bán hàng (hay còn được gọi là hóa đơn trực tiếp) là chứng
từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập. Nó được tạo ra để ghi
nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nội dung của hóa đơn bán hàng bao gồm
tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của cả người bán
và người mua, tên hàng hóa/dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền,…

Ưu điểm:

Việc thanh toán và hoàn tất hồ sơ giúp đảm bảo tính minh bạch tài chính, đồng thời củng
cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung cấp. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp
kiểm soát chi phí và phục vụ công tác kiểm toán.

Hạn chế:

Quy trình đối chiếu chứng từ giữa các bộ phận có thể phức tạp và mất thời gian, đặc biệt
khi số lượng giao dịch lớn. Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, dễ xảy ra sai sót trong thanh
toán hoặc chậm trễ, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

2.3.3. Minh họa quy trình mua vải tại công ty TNHH Việt Phát Group

Bước 1: Xác định nhu cầu mua vải

Nội dung:

Quy trình bắt đầu khi phòng kế hoạch sản xuất phân tích các đơn hàng hiện có và kế
hoạch sản xuất dự kiến. Dựa trên bảng định mức nguyên vật liệu (BOM) từ bộ phận kỹ
thuật, phòng kế hoạch sẽ tính toán chính xác chủng loại, số lượng và thời điểm cần vải.
Sau đó phiếu đề nghị mua hàng (PR) được chuyển giao sang bộ phận thu mua.

Bộ phận thực hiện:

+ Phòng kế hoạch sản xuất

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:



48

+ Phiếu yêu cầu mua hàng

+ Bảng định mức nguyên vật liệu

Ưu điểm:

Giúp doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu, đảm bảo phục vụ kịp
thời cho kế hoạch sản xuất và hạn chế tình trạng gián đoạn. Việc dựa trên kế hoạch sản
xuất và định mức nguyên vật liệu cũng góp phần nâng cao tính hợp lý trong việc xác
định số lượng cần mua.

Hạn chế:
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Vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng dự báo của bộ phận kế hoạch,
trong khi chưa có sự hỗ trợ hiệu quả từ các công cụ phân tích hoặc phần mềm quản lý,
dẫn đến nguy cơ sai lệch giữa nhu cầu thực tế và kế hoạch mua hàng, gây dư thừa hoặc
thiếu hụt nguyên vật liệu.

Bước 2: Lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp

Nội dung:

Phòng Thu mua sẽ tiến hành rà soát danh sách nhà cung cấp chiến lược hoặc tìm kiếm
đối tác mới. Các tiêu chí về giá cả, năng lực cung ứng và uy tín được đặt lên bàn cân so
sánh. Sau khi nhận được các bản báo giá, bộ phận thu mua phối hợp với kỹ thuật để sàng
lọc ra những đơn vị có khả năng đáp ứng tốt nhất các thông số kỹ thuật đã đề ra ở bước
trước.

Bộ phận thực hiện:

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Danh sách nhà cung cấp

Ưu điểm:
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Giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với các tiêu chí về giá cả, chất
lượng và thời gian giao hàng, từ đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất. Quá trình
so sánh và đánh giá cũng góp phần nâng cao hiệu quả chi phí và giảm thiểu rủi ro trong
thu mua.

Hạn chế:

Trên thực tế, công ty vẫn có xu hướng ưu tiên các nhà cung cấp quen thuộc, điều này
làm giảm tính cạnh tranh và hạn chế cơ hội tiếp cận các nguồn cung mới với giá tốt hơn
hoặc chất lượng cao hơn, đồng thời tiềm ẩn rủi ro phụ thuộc vào một số nhà cung cấp
nhất định.

Bước 3: Kiểm tra mẫu vải

Nội dung:

Trước khi tiến hành giao dịch chính thức, nhà cung cấp được chọn sẽ gửi mẫu vải thực
tế. Bộ phận kỹ thuật đóng vai trò kiểm tra chất lượng bằng cách kiểm định trực quan và
thực nghiệm (màu sắc, độ co giãn, độ bền,…).

Bộ phận thực hiện:

+ Phòng thu mua

+ Phòng kỹ thuật

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Mẫu vải

Ưu điểm:

Bước kiểm tra mẫu có ưu điểm quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nguyên vật
liệu đầu vào, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác các tiêu chí kỹ thuật trước khi đặt
hàng số lượng lớn, từ đó hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

Hạn chế:

Quá trình này thường tốn thời gian và phụ thuộc vào trình độ chuyên môn cũng như kinh
nghiệm của nhân viên kỹ thuật. Nếu việc đánh giá không chính xác, vẫn có khả năng
xảy ra sai sót về chất lượng khi nhập hàng thực tế.
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Bước 4: Lập và phê duyệt đơn đặt hàng

Nội dung:

Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp và kiểm tra mẫu phù hợp, doanh nghiệp thực hiện
đàm phán và cụ thể hóa các thỏa thuận bằng hợp đồng mua bán. Các điều khoản về số
lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, giao hàng và nghĩa vụ tài chính được quy định chi tiết nhằm
tối ưu hóa quyền lợi và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh cho các bên.

Bộ phận thực hiện:

+ Ban giám đốc

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Hợp đồng mua bán
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Ưu điểm:

Đảm bảo tính pháp lý và ràng buộc rõ ràng giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp thông
qua các điều khoản cụ thể trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, từ đó hạn chế tranh chấp
phát sinh. Đồng thời, việc phê duyệt qua các cấp quản lý giúp tăng cường kiểm soát chi
phí và tính minh bạch trong hoạt động thu mua.

Hạn chế:

Trong vài trường hợp, quy trình phê duyệt nhiều cấp có thể làm kéo dài thời gian xử lý,
ảnh hưởng đến tiến độ đặt hàng, đặc biệt trong những trường hợp cần mua gấp để phục
vụ sản xuất.

Bước 5: Nhận hàng và kiểm tra vải

Nội dung:

Đến thời hạn giao hàng theo hợp đồng, bộ phận kho tiếp nhận lô vải từ nhà cung cấp.
Kho đối chiếu số lượng trên phiếu giao hàng, trong khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra chất
lượng dựa trên tiêu chuẩn mẫu đã duyệt ở Bước 3. Việc kiểm tra nghiêm ngặt này đảm
bảo chỉ những cuộn vải đúng quy cách mới được phép bước vào công đoạn tiếp theo.

Bộ phận thực hiện:

+ Bộ phận kho bãi

+ Phòng thu mua

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Phiếu giao hàng
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+ Hóa đơn bán hàng
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Ưu điểm:
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Bước nhận hàng và kiểm tra có ưu điểm là giúp đảm bảo nguyên vật liệu nhập kho đúng
về số lượng và chất lượng theo yêu cầu đã đặt ra, từ đó giảm thiểu rủi ro đưa nguyên vật
liệu không đạt tiêu chuẩn vào sản xuất.

Hạn chế:

Quá trình kiểm tra còn mang tính thủ công, tốn nhiều thời gian và phụ thuộc vào năng
lực của nhân sự, do đó vẫn có khả năng xảy ra sai sót hoặc thiếu sót trong khâu kiểm
nhận.

Bước 6: Nhập kho và bảo quản

Nội dung:

Ngay sau khi có xác nhận đạt yêu cầu từ Bước 5, thủ kho tiến hành lập phiếu nhập kho
và cập nhật thẻ kho. Vải được sắp xếp khoa học theo vị trí đã quy định để tối ưu hóa việc
bảo quản và thuận tiện cho công tác xuất kho phục vụ sản xuất, tránh thất thoát và hư
hại.

Bộ phận thực hiện:

+ Bộ phận kho

Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Phiếu nhập kho



60

Ưu điểm:

Giúp quản lý nguyên vật liệu một cách có hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo
dõi, bảo quản và xuất dùng phục vụ sản xuất. Việc ghi nhận đầy đủ thông tin cũng hỗ
trợ tốt cho công tác kiểm soát tồn kho.

Hạn chế:

Công tác quản lý kho chưa chặt chẽ hoặc chưa được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ phù
hợp, doanh nghiệp có thể gặp phải tình trạng tồn kho lớn, thất thoát hoặc khó kiểm soát
số liệu thực tế.

Bước 7: Thanh toán cho nhà cung cấp

Nội dung:

Sau khi đối chiếu công nợ khớp đúng với thực tế hàng đã nhận, kế toán tiến hành giải
ngân theo điều khoản thanh toán, đảm bảo tính minh bạch và duy trì mối quan hệ hợp
tác tốt đẹp với nhà cung cấp.

Bộ phận thực hiện:

+ Phòng kế toán
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Mẫu biểu, chứng từ liên quan:

+ Hóa đơn mua bán

Ưu điểm:
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Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc chi trả thông qua việc đối chiếu đầy đủ
chứng từ như hợp đồng, hóa đơn và biên bản giao nhận, từ đó tạo uy tín với nhà cung
cấp và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Hạn chế:

Quy trình đối chiếu chứng từ và phê duyệt thanh toán thường gồm nhiều bước, có thể
làm chậm tiến độ thanh toán, ảnh hưởng đến dòng tiền và quan hệ với nhà cung cấp trong
một số trường hợp.

2.4. Đánh giá chung về quy trình thu mua của NVL hàng may mặc của công ty
TNHH Việt Phát Group

2.4.1. Ưu điểm và hạn chế của quy trình thu mua NVL hàng may mặc của công
ty TNHH Việt Phát Group

2.4.1.1. Ưu điểm

Thứ nhất, quy trình thu mua nguyên vật liệu của Công ty TNHH Việt Phát Group
được xây dựng tương đối đầy đủ và có tính hệ thống, bao gồm các bước từ xác định nhu
cầu, lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra mẫu, ký kết hợp đồng đến nhận hàng, nhập kho và
thanh toán. Việc phân công rõ ràng trách nhiệm giữa các bộ phận như kế hoạch sản xuất,
thu mua, kỹ thuật, kho và kế toán giúp tăng cường tính phối hợp và kiểm soát trong toàn
bộ quy trình.

Thứ hai, việc kiểm tra mẫu trước khi đặt hàng và kiểm tra hàng hóa khi nhận
trước khi nhập kho góp phần đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, từ đó nâng
cao chất lượng sản phẩm may mặc.

Thứ ba, quy trình chứng từ tương đối đầy đủ giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm
soát chi phí, minh bạch tài chính và thuận lợi trong công tác đối chiếu, kiểm toán. Nhìn
chung, quy trình đã hỗ trợ doanh nghiệp duy trì nguồn cung ổn định, đảm bảo tiến độ
sản xuất và hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động thu mua.

2.4.1.2. Hạn chế
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Thứ nhất, việc xác định nhu cầu nguyên vật liệu còn phụ thuộc nhiều vào kinh
nghiệm và khả năng dự báo, trong khi chưa có sự hỗ trợ hiệu quả từ các hệ thống phần
mềm, dẫn đến nguy cơ sai lệch trong kế hoạch mua hàng.

Thứ hai, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên các nhà cung cấp quen thuộc, làm
giảm tính cạnh tranh về giá và tiềm ẩn rủi ro phụ thuộc nguồn cung.

Thứ ba, quá trình kiểm tra và kiểm nhận hàng hóa, đối chiếu chứng từ tại doanh
nghiệp hiện vẫn mang tính thủ công, tiêu tốn nhiều thời gian và phụ thuộc đáng kể vào
năng lực của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt, công đoạn kiểm tra mẫu vải đòi hỏi trình độ
chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cao, do đó dễ phát sinh sự không nhất quán trong
quá trình đánh giá. Trong trường hợp việc kiểm tra không được thực hiện chính xác,
doanh nghiệp có thể đối mặt với rủi ro sai lệch về chất lượng khi nhập hàng thực tế, từ
đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra.

Thứ tư, quy trình phê duyệt các đơn hàng nhỏ và lớn đều phải qua nhiều cấp quản
lý có thể gây chậm trễ trong việc ra quyết định, ảnh hưởng đến tiến độ thu mua.

2.4.2. Nguyên nhân

2.4.2.1. Nhân tố khách quan

Về thị trường nguyên liệu: Thị trường nguyên vật liệu dệt may trong thời gian
tới dự báo sẽ chịu áp lực lớn từ tình hình địa chính trị phức tạp trên thế giới. Các xung
đột vũ trang và căng thẳng chính trị tiềm ẩn tại các khu vực trọng điểm có thể dẫn đến
rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, hệ lụy trực tiếp từ các cuộc chiến tranh
và bất ổn chính trị là sự leo thang của giá xăng dầu và khí đốt. Do năng lượng là yếu tố
đầu vào thiết yếu trong quy trình sản xuất vải (từ khâu dệt, nhuộm đến vận chuyển), việc
giá dầu tăng cao sẽ gián tiếp đẩy chi phí sản xuất và phí logistics của các nhà cung cấp
lên mức mới. Điều này tạo ra một vòng xoáy tăng giá nguyên vật liệu, gây áp lực trực
tiếp lên biên lợi nhuận của Việt Phát Group. Vì vậy, công ty cần chủ động tìm kiếm các
nguồn cung thay thế và thiết lập các điều khoản dự phòng biến động giá trong hợp đồng
kinh tế.

Về xu hướng tiêu dùng và rào cản kỹ thuật: Người tiêu dùng ngày càng ưu
tiên các sản phẩm may mặc có nguồn gốc bền vững và an toàn cho sức khỏe. Điều này
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đòi hỏi hoạt động thu mua không chỉ dừng lại ở việc tối ưu giá thành mà phải tập trung
vào các loại vải đạt chứng chỉ xanh, đáp ứng nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia (như QCVN 01:2017/BCT) và các tiêu chuẩn quốc tế để duy trì năng lực cạnh tranh
cho sản phẩm đầu ra.

2.4.2.2. Nhân tố chủ quan

Thứ nhất, trình độ và năng lực của đội ngũ nhân sự. Công tác lập kế hoạch và dự
báo nhu cầu nguyên vật liệu hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân và dữ
liệu nội bộ, trong khi chưa có sự hỗ trợ hiệu quả từ các hệ thống phần mềm quản lý hiện
đại. Điều này cho thấy năng lực ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu của đội ngũ
nhân sự còn hạn chế, dễ dẫn đến sai lệch trong dự báo, gây ra tình trạng thiếu hụt hoặc
tồn kho dư thừa nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, năng lực kiểm tra chất lượng nguyên vật
liệu đầu vào cũng phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm của nhân sự, chưa có quy trình
kiểm định tiêu chuẩn hóa cao, làm gia tăng rủi ro sai sót trong đánh giá chất lượng.

Thứ hai, trình độ tổ chức và quản lý trong doanh nghiệp. Quy trình phê duyệt và
ra quyết định trong thu mua còn mang tính thủ công và phải thông qua nhiều cấp quản
lý, dẫn đến thời gian xử lý đơn hàng kéo dài. Điều này làm giảm tính linh hoạt trong hoạt
động thu mua, ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất, đặc biệt
trong ngành may mặc có yêu cầu cao về thời gian và tiến độ đơn hàng.

Thứ tư, văn hóa doanh nghiệp và cơ chế phối hợp nội bộ. Mặc dù đã có sự phối
hợp giữa các bộ phận như kế hoạch, thu mua, kho và sản xuất nhưng văn hóa làm việc
còn mang tính truyền thống, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự chỉ đạo từ cấp trên,
chưa phát huy tối đa tính chủ động và sáng tạo của nhân viên.

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy rằng, các hạn chế tồn tại trong quy trình
mua sắm NVL hàng may mặc tại doanh nghiệp chịu tác động nhiều từ các yêu tố bên
trong. Đây chính là cơ sở quan trọng để làm nền tảng cho việc đề xuất các giải pháp phù
hợp nhằm hoàn thiện quy trình mua sắm, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng
cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chương tiếp theo.
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CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình thu mua NVL hàng may mặc của
công ty TNHH Việt Phát Group

3.1. Định hướng và mục tiêu của công ty TNHH Việt Phát Group

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Việt Phát Group cần đặc biệt chú trọng
vào việc phân tích các yếu tố rủi ro khách quan để xây dựng chiến lược thu mua bền
vững. Cụ thể:

*Môi trường công nghệ

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ tự động
hóa, số hóa, và các giải pháp thông minh đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành
sản xuất hàng may mặc. Trên thế giới, tự động hóa trong sản xuất dệt may ngày càng
được chú trọng nhằm nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và đảm
bảo tính đồng đều của sản phẩm. Các công nghệ như máy may tự động, hệ thống cắt vải
bằng máy tính và phần mềm quản lý sản xuất đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng
để tăng hiệu quả vận hành.

Tại Việt Nam, ngành dệt may tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong cơ cấu
công nghiệp, với sản xuất công nghiệp ngành may mặc có xu hướng phục hồi và tăng
trưởng tích cực trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mức độ đầu tư cho nghiên cứu và
phát triển (R&D) và đổi mới công nghệ trong ngành vẫn còn hạn chế, khiến nhiều doanh
nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng chi phí lao động thay vì giá trị gia tăng.

Đối với Công ty TNHH Việt Phát Group, xu hướng ứng dụng công nghệ và tự
động hóa trong ngành may mặc vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường. Việc đầu tư vào máy móc hiện đại, cải tiến quy trình
sản xuất và ứng dụng các phần mềm quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản
phẩm, tối ưu chi phí và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng
trong nước. Tuy nhiên, quá trình đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi khả năng
tài chính của doanh nghiệp còn có những hạn chế nhất định, dẫn đến áp lực về chi phí
đầu tư ban đầu và thời gian thu hồi vốn kéo dài. Đây là một trong những thách thức mà
doanh nghiệp cần cân nhắc và có kế hoạch phù hợp trong quá trình hiện đại hóa hoạt
động sản xuất.
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* Môi trường nhân khẩu học
Dân số hiện tại của Việt Nam là 102.076.902 người vào tháng 05/2026 theo số

liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Việt Nam chiếm 1.23% dân số thế giới và đang
đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Đây là
một thị trường lớn với nguồn lao động trẻ và dồi dào. Cơ cấu dân số trẻ (15-64 tuổi)
chiếm hơn 50% giúp cho Việt Phát Group dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và tuyển
dụng nhân sự phù hợp với công ty. Mật độ dân số của Việt Nam là 329 người/km2,
40,91% dân số sống ở thành thị. Điều này cho thấy sự gia tăng dân số, đặc biệt tại các
thành phố, nơi đang trở thành các trung tâm phát triển kinh tế.

Sự gia tăng dân số cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh tại Việt Nam đã làm thay
đổi rõ nét nhu cầu tiêu dùng của người dân, trong đó nhu cầu về trang phục, đồng phục
và các sản phẩm may mặc ngày càng gia tăng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế – xã hội
phát triển, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và cơ quan nhà nước ngày càng chú
trọng đến việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua đồng phục, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển của ngành may mặc.
Việc dân số tăng nhanh và tập trung tại các thành phố lớn dẫn đến:
Lợi ích:

Nguồn lao động dồi dào, dễ tuyển dụng: Sự tập trung dân cư tại các đô thị lớn
như TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hà Nội giúp doanh nghiệp tiếp cận lực lượng lao
động phong phú, đặc biệt là lao động phổ thông và lao động trẻ, nhóm nhân lực chủ lực
trong ngành may mặc. Điều này góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhân công và tạo điều
kiện mở rộng quy mô sản xuất.

Dân số tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc ngày càng lớn, đặc biệt
tại các đô thị có mức sống cao. Đây là cơ hội để Việt Phát Group mở rộng thị trường nội
địa, phát triển các dòng sản phẩm đa dạng và nâng cao doanh thu.
Thách thức:

Thứ nhất, cạnh tranh lao động gay gắt giữa các doanh nghiệp: Nhiều doanh
nghiệp sản xuất tập trung tại đô thị dẫn đến cạnh tranh trong tuyển dụng, đặc biệt là lao
động có tay nghề, làm tăng tỷ lệ biến động nhân sự và chi phí đào tạo.

Thứ hai, áp lực về môi trường và tuân thủ quy định: Sự tập trung dân cư kéo
theo các quy định nghiêm ngặt về môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội,
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buộc doanh nghiệp phải đầu tư thêm cho công nghệ sạch, xử lý chất thải và cải thiện
điều kiện làm việc.
Kết luận:

Trong bối cảnh hiện nay, thành phố Đà Nẵng tiếp tục nổi lên như một trung tâm
kinh tế quan trọng của miền Trung. Với quy mô dân số ước đạt khoảng 3,1–3,2 triệu
người (năm 2026). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại khu vực này ước đạt khoảng
670–680 nghìn người, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 50–52% (giai
đoạn 2025–2026). Khu vực này không chỉ sở hữu nguồn nhân lực dồi dào mà còn được
hỗ trợ bởi hệ thống giáo dục và đào tạo ngày càng hoàn thiện, góp phần cung ứng lực
lượng lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp.

Nhìn chung, đặc điểm nhân khẩu học của Việt Nam, đặc biệt tại khu vực thành
phố Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoạt động sản xuất hàng may mặc
của Công ty TNHH Việt Phát Group. Nguồn lao động trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng
tăng đối với các sản phẩm may mặc có chất lượng, cùng với hệ thống hạ tầng ngày càng
hoàn thiện là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho quá trình mở rộng và nâng cao hiệu quả
sản xuất của công ty. Tuy nhiên, để phát triển ổn định và bền vững, Việt Phát Group cần
có kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường
trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.
* Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Việt Phát Group. Các yếu tố như tốc
độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập và sức mua của người tiêu dùng, lạm phát, chi phí lao
động và giá nguyên vật liệu đầu vào (vải, sợi, phụ liệu,…) đều tác động đến nhu cầu thị
trường cũng như chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều
biến động, việc thường xuyên theo dõi và đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô là cần thiết
để doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát chi phí và xây dựng chiến lược
kinh doanh phù hợp.

Về tăng trưởng kinh tế, năm 2025, GDP Việt Nam ước tăng khoảng 8.02%.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, trong
đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (bao gồm dệt may) giữ vai trò quan trọng. Đà
tăng trưởng này góp phần cải thiện nhu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy hoạt động
xuất khẩu hàng may mặc.
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Đối với Công ty TNHH Việt Phát Group, tăng trưởng kinh tế ổn định tạo điều
kiện thuận lợi để mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng đơn hàng và nâng cao doanh thu.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu,
chi phí nhân công và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường xuất khẩu. Do đó, việc nâng
cao hiệu quả hoạt động thu mua nguyên vật liệu, tối ưu chi phí đầu vào và chủ động thích
ứng với biến động kinh tế là yếu tố quan trọng nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững.
* Môi trường văn hóa - xã hội

Hiện nay, yếu tố văn hóa – xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất
và thu mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp trong ngành may mặc, đặc biệt đối với
các doanh nghiệp phục vụ khách hàng tổ chức như Công ty TNHH Việt Phát Group.
Khác với thị trường tiêu dùng cá nhân, nhóm khách hàng chủ yếu của công ty bao gồm
bệnh viện, trường học, đơn vị quân đội và các doanh nghiệp khác, do đó nhu cầu sản
phẩm tập trung vào tính đồng bộ, độ bền, chất lượng ổn định và phù hợp với đặc thù sử
dụng.

Bên cạnh đó, các yếu tố về tiêu chuẩn ngành và yêu cầu đặc thù của từng lĩnh
vực (như trang phục y tế, đồng phục học sinh, đồng phục lao động,…) ngày càng được
chú trọng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn nguồn nguyên vật liệu đáp ứng
các tiêu chí nghiêm ngặt về chất lượng, độ an toàn, khả năng kháng khuẩn, thấm hút và
độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Do đó, hoạt động thu mua nguyên vật liệu không
chỉ dừng lại ở yếu tố giá cả mà còn phải đảm bảo tính ổn định và phù hợp với tiêu chuẩn
kỹ thuật của từng nhóm khách hàng.

Ngoài ra, xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện hình ảnh tổ chức
và xây dựng nhận diện thương hiệu nội bộ cũng khiến các đơn vị như bệnh viện, trường
học và doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến thiết kế và chất lượng đồng phục. Điều
này tạo áp lực cho doanh nghiệp sản xuất may mặc phải liên tục cải tiến mẫu mã, đồng
thời chủ động trong việc tìm kiếm và kiểm soát nguồn cung nguyên vật liệu để đáp ứng
các yêu cầu đa dạng và ngày càng cao.
* Môi trường chính trị - pháp luật

Sự ổn định chính trị: Việt Nam được đánh giá là quốc gia sở hữu nền chính trị
ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Sự ổn định này tạo điều kiện thuận lợi cho hầu hết các doanh nghiệp nói chung trong
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đó có công ty TNHH Việt Phát Group nói riêng, duy trì hoạt động lâu dài và xây dựng
chiến lược phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới trong những năm gần đây, đặc
biệt là các xung đột như Chiến tranh Nga–Ukraina, Mỹ và Venezuela hay căng thẳng tại
Trung Đông, đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá năng lượng, đặc biệt
là xăng, dầu tăng cao. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển nguyên vật
liệu (vải, sợi, phụ liệu,…) cũng như chi phí logistics trong hoạt động sản xuất của Công
ty TNHH Việt Phát Group.

Hệ thống quy định pháp luật: Bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp may mặc
cũng chịu sự điều chỉnh ngày càng chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan đến
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã
hội. Các quy định này buộc Công ty TNHH Việt Phát Group phải không ngừng hoàn
thiện quy trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ pháp luật và hướng đến phát triển bền vững.
Cụ thể, đối với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc
tại Việt Nam phải tuân thủ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, trong
đó quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm
phù hợp với tiêu chuẩn công bố và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trước khi đưa ra thị
trường.

Như vậy, bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm,
Công ty TNHH Việt Phát Group còn phải chủ động thích ứng với các biến động chính
trị – kinh tế toàn cầu, đặc biệt là biến động giá năng lượng, nhằm duy trì hiệu quả sản
xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
* Đối thủ cạnh tranh

Phân khúc sản xuất đồng phục cho khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp,
trường học và bảo hộ lao động tại thị trường nội địa ngày càng trở nên khốc liệt. Việt
Phát Group không chỉ đối mặt với áp lực từ các doanh nghiệp địa phương có năng lực
cạnh tranh cao và linh hoạt như Đông Tường Garment, Vanda Uniform, hay BiCi
Center, mà còn phải chịu sức ép lớn từ các “ông lớn” dệt may có hệ thống sản xuất khép
kín và tiềm lực tài chính mạnh như Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ hay Tổng Công
ty May 10. Để duy trì và mở rộng thị phần trước các đối thủ này, Việt Phát Group có thể
phải hạ giá vốn hàng bán thông qua việc liên kết trực tiếp với các nhà máy dệt lớn, đồng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-2007-05-2007-QH12-59776.aspx?utm_source=chatgpt.com
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thời rút ngắn thời gian luân chuyển quy trình thu mua nguyên vật liệu để tăng tốc độ đáp
ứng đơn hàng.

Phân khúc sản xuất đồng phục cho khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp,
trường học và bảo hộ lao động tại thị trường nội địa trên phạm vi toàn quốc đang ngày
càng trở nên cạnh tranh gay gắt. Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường,
cùng với yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng về chất lượng, giá thành và tiến độ
giao hàng, đã tạo ra áp lực lớn đối với Công ty TNHH Việt Phát Group trong việc duy
trì và mở rộng thị phần.

Trước hết, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các doanh nghiệp
địa phương có lợi thế về sự linh hoạt trong sản xuất như Đông Tường Garment, Vanda
Uniform hay BiCi Center. Các doanh nghiệp này thường có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, quy
trình ra quyết định nhanh, từ đó dễ dàng điều chỉnh sản xuất theo yêu cầu cụ thể của từng
khách hàng.

Bên cạnh đó, Việt Phát Group còn chịu sức ép cạnh tranh đáng kể từ các doanh
nghiệp dệt may quy mô lớn như Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ hay Tổng Công ty
May 10. Những doanh nghiệp này sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ dệt, nhuộm đến
may mặc, qua đó chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát tốt chi phí
và đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều. Đồng thời, với tiềm lực tài chính mạnh, họ
có khả năng đầu tư vào công nghệ hiện đại, tối ưu hóa năng suất và đưa ra mức giá cạnh
tranh hơn trên thị trường.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Việt Phát Group cần có chiến lược phù hợp trong
hoạt động thu mua và sản xuất. Một trong những giải pháp quan trọng là giảm giá vốn
hàng bán thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trực tiếp với các nhà máy dệt lớn,
từ đó hạn chế sự phụ thuộc vào các trung gian và ổn định nguồn cung nguyên vật liệu.
* Khách hàng

Khách hàng của Công ty TNHH Việt Phát Group chủ yếu là các tổ chức, cơ quan
nhà nước và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đồng phục với số lượng lớn và yêu cầu
cao về tính đồng bộ, chất lượng cũng như tiến độ cung ứng. Khác với nhiều doanh nghiệp
may mặc khác trên thị trường, Việt Phát Group tập trung vào phân khúc khách hàng tổ
chức, trong khi nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng rất nhỏ.
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Khách hàng tổ chức: Đây là nhóm khách hàng chủ lực, đóng vai trò quyết định
đến doanh thu và định hướng phát triển của công ty. Nhóm này bao gồm: Bệnh viện,
quân đội, trường học, cơ quan hành chính và các doanh nghiệp. Nhìn chung, các khách
hàng tổ chức thường đặt hàng với số lượng lớn, yêu cầu quy trình làm việc chuyên
nghiệp, hợp đồng rõ ràng và tiến độ giao hàng chính xác. Đồng thời, họ có xu hướng
hợp tác lâu dài với những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng ổn định.

Khách hàng cá nhân: Nhóm khách hàng cá nhân của Việt Phát Group chiếm tỷ
trọng không đáng kể, chủ yếu là các cá nhân có nhu cầu đặt may đồng phục với quy mô
nhỏ như nhóm lớp, câu lạc bộ hoặc hộ kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, công ty không tập
trung khai thác sâu vào phân khúc này do đặc thù đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí phục vụ cao
và không mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Nhận xét: Tổng thể, môi trường kinh doanh của Công ty TNHHViệt Phát Group
trong lĩnh vực sản xuất may mặc nội địa chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như
công nghệ, kinh tế, nhân khẩu học, văn hóa – xã hội, chính trị – pháp luật, đối thủ cạnh
tranh và đặc điểm khách hàng. Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, vừa tạo ra cơ
hội phát triển, vừa đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động sản xuất và đặc biệt là
công tác thu mua nguyên vật liệu của doanh nghiệp.

Về cơ hội, sự phát triển của nền kinh tế cùng với nhu cầu ngày càng gia tăng đối
với các sản phẩm đồng phục từ các tổ chức như bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và
cơ quan hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Phát Group mở rộng thị trường.
Đồng thời, nguồn lao động dồi dào, đặc biệt tại các đô thị lớn như Đà Nẵng, TP.Hồ Chí
Mính, Hà Nội giúp doanh nghiệp dễ dàng tuyển dụng và duy trì hoạt động sản xuất ổn
định. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển của ngành dệt may trong nước cũng góp phần
đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu, tạo điều kiện để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt
động thu mua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Biến động giá
nguyên vật liệu, chi phí lao động và chi phí vận hành có thể làm gia tăng áp lực lên giá
thành sản phẩm. Sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong cùng ngành, đặc biệt
là các đơn vị có quy mô lớn, đòi hỏi Việt Phát Group phải không ngừng nâng cao hiệu
quả quản lý và tối ưu hóa chi phí. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản
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phẩm, tiến độ giao hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật từ phía khách hàng tổ chức cũng đặt ra
áp lực lớn đối với hoạt động kiểm soát chất lượng và lựa chọn nguồn nguyên vật liệu
của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác thu mua nguyên vật liệu đóng vai trò then chốt trong
việc đảm bảo hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc xây dựng
mối quan hệ ổn định với các nhà cung cấp uy tín, chủ động kiểm soát chi phí đầu vào và
nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt
Phát Group phát triển bền vững trong dài hạn.

Dự báo môi trường kinh doanh

Trong giai đoạn tới, môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Việt Phát Group
trong lĩnh vực sản xuất may mặc phục vụ thị trường nội địa được dự báo sẽ có nhiều biến
động theo cả chiều hướng tích cực lẫn thách thức. Đặc biệt, hoạt động thu mua nguyên
vật liệu yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất sẽ chịu tác động mạnh từ các
yếu tố thị trường.

Trước hết, nhu cầu tiêu dùng trong nước đối với các sản phẩm đồng phục, trang
phục công sở và bảo hộ lao động có xu hướng gia tăng cùng với sự phát triển của các
doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học và tổ chức xã hội. Điều này kéo theo nhu
cầu ổn định và mở rộng nguồn cung nguyên vật liệu may mặc như vải, phụ liệu, chỉ
may… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động xây dựng mạng lưới nhà cung
cấp và mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, ngành dệt may trong nước ngày càng phát
triển, với sự gia tăng của các nhà máy dệt, nhuộm và sản xuất phụ liệu. Đây là cơ hội để
Việt Phát Group thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp trong nước,
giảm sự phụ thuộc vào trung gian, từ đó tối ưu chi phí thu mua và nâng cao tính ổn định
của nguồn nguyên liệu đầu vào.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh cũng đặt ra không ít thách thức. Giá nguyên
vật liệu may mặc có xu hướng biến động do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Điều này
gây khó khăn trong việc kiểm soát giá thành sản xuất và lập kế hoạch thu mua dài hạn
của doanh nghiệp. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp may mặc trong việc
tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng với giá hợp lý cũng ngày càng gia tăng. yêu cầu
từ phía khách hàng đặc thù như bệnh viện, cơ quan chức năng, trường học, doanh nghiệp
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ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và tính đồng bộ trong thiết kế,
buộc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là khâu thu
mua nguyên vật liệu. Việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát chất lượng đầu vào
và tối ưu thời gian cung ứng trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh
của công ty.

3.1.2. Định hướng và mục tiêu của công ty TNHH Việt Phát Group

Định hướng phát triển

Về tăng trưởng

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân từ 10%/năm. Tiếp tục mở rộng thị
phần cung ứng đồng phục khối ngành (an ninh, y tế, giáo dục) tại thị trường nội địa và
từng bước hướng tới hướng tới thị trường nước ngoài trong tương lai.

Về đảm bảo chất lượng và hạn chế hao hụt

Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ hao hụt vải do các lỗi như lệch màu, co rút, loang màu, lỗi sợi
từ nhà cung cấp ở mức thấp nhất. Đảm bảo nguyên vật liệu đưa vào sản xuất đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật cam kết trong hợp đồng với khách hàng.

Về quản trị hàng tồn kho

Nâng cao năng lực và độ chính xác trong công tác dự báo nhu cầu vật tư dựa trên số liệu
phân tích đơn hàng thực tế, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Giảm thiểu
tình trạng ứ đọng vốn lưu động tại kho bãi xưởng Đà Nẵng và nhiều kho ở các chi nhánh
khác do tích trữ vải lỗi thời hoặc sai quy cách, đồng thời nâng cao hệ số quay vòng hàng
tồn kho nhằm giải phóng không gian lưu trữ và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của
doanh nghiệp.

Về nguồn nhân lực

Xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ nhân sự tại tất cả các cấp và phòng ban của Việt Phát
Group theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn vững vàng và tư duy đổi
mới. Đối với khối văn phòng điều hành (Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch sản xuất,
Phòng Thu mua, Phòng Kế toán), công ty phấn đấu 100% nhân sự được đào tạo chuyên
sâu về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, tư duy quản trị chuỗi cung ứng và năng lực phân
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tích dữ liệu thị trường. Đối với khối sản xuất trực tiếp tại xưởng may và bộ phận Kho
bãi, tập trung nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân, chuẩn hóa năng lực của nhân
sự kiểm soát chất lượng và đào tạo kỹ năng vận hành công nghệ số cho thủ kho. Mục
tiêu cốt lõi là xây dựng một văn hóa làm việc liên kết chặt chẽ, cải thiện năng suất lao
động bình quân tăng và đảm bảo nguồn nhân lực nội bộ đủ khả năng làm chủ các công
nghệ.

Về thu mua nguyên vật liệu

Thiết lập và chuẩn hóa hệ thống tiêu chí đánh giá, sàng lọc nhà cung cấp vải, nguyên
phụ liệu đầu vào một cách khoa học, khách quan nhằm gia tăng tính cạnh tranh và giảm
sự phụ thuộc vào các đối tác truyền thống. Đảm bảo 100% các đơn hàng thu mua đều
được thực hiện dựa trên việc đối chiếu nghiêm ngặt giữa bảng định mức nguyên vật liệu
(BOM) với lượng tồn kho thực tế để loại bỏ sai lệch nhu cầu. Đồng thời, xây dựng quy
trình kiểm soát mẫu vải chặt chẽ, cam kết nguồn vải nhập kho đạt chuẩn quy cách kỹ
thuật và có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng kịp thời xu hướng dệt may bền vững và các quy
chuẩn chất lượng hiện hành.

Mục tiêu phát triển

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Việt Phát Group đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường sản xuất hàng may
mặc và đồng phục nội địa hiện nay. Đồng thời, công ty hướng tới việc mở rộng thị phần
ngoài nước đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu
ra để đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng khắt khe của các khối cơ quan, doanh nghiệp,
bệnh viện và trường học.

Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu hoàn thiện quy trình thu mua nguyên vật liệu vận theo
hướng chuyên nghiệp, rõ ràng và đồng bộ hơn giữa các bộ phận, nhằm giảm thiểu tối đa
sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ sản xuất.
Công ty cũng hướng đến việc thắt chặt quy trình quản lý chất lượng vật tư đầu vào thông
qua việc xây dựng các tiêu chí nghiệm thu mẫu vải và kiểm nhận hàng loạt một cách
nghiêm ngặt tại xưởng Đà Nẵng, hạn chế rủi ro hao hụt hay dừng dây chuyền sản xuất
do lỗi nguyên liệu.
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Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua các
phần mềm quản lý thu mua thông tin nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc,
tối ưu hóa chi phí vật tư và cải thiện độ chính xác trong dự báo nhu cầu. Đồng thời, công
ty sẽ tiếp tục đào tạo, phát triển toàn diện nguồn nhân lực từ đội ngũ văn phòng điều
hành đến đội ngũ sản xuất trực tiếp, nâng cao kỹ năng đàm phán, kỹ năng kiểm thử nhằm
đáp ứng tốt yêu cầu công việc và vận hành chuỗi cung ứng một cách chuyên nghiệp hơn.

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình thu mua NVL hàng may mặc của công ty
TNHH Việt Phát Group

3.2.1. Giải pháp 1: Ứng dụng công nghệ

Giải pháp ứng dụng công nghệ bằng cách xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu,
theo dõi tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu mua nguyên vật liệu tại Công
ty TNHH Việt Phát Group. Mục tiêu trọng tâm là cải thiện độ chính xác trong công tác
dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, hạn chế các sai sót phát sinh từ việc xử lý thủ công, đồng
thời nhằm tối ưu hóa mức tồn kho và lưu trữ nguyên vật liệu.

3.2.2. Giải pháp 2: Đa dạng hóa và xây dựng tiêu chí đánh giá NCC

Giải pháp đa dạng hóa nhà cung cấp được đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro phụ
thuộc vào nhà cung cấp quen thuộc, đồng thời nâng cao tính chủ động trong hoạt động
thu mua nguyên vật liệu của Công ty TNHH Việt Phát Group. Nhằm là đảm bảo nguồn
cung ổn định, nâng cao chất lượng nguyên vật liệu và tối ưu hóa chi phí thu mua thông
qua việc tăng cường tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

Nội dung của giải pháp bao gồm việc mở rộng danh sách nhà cung cấp tiềm năng,
xây dựng hệ thống đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí cụ thể như
giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng và mức độ uy tín,... Đồng thời, doanh nghiệp cần
giữ và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp có năng lực nhằm đảm
bảo tính ổn định trong cung ứng.

3.2.3. Giải pháp 3: Tối ưu quy trình phê duyệt

Mục tiêu chính là xây dựng một quy trình phê duyệt khoa học, linh hoạt theo từng
giá trị đơn hàng và mức độ rủi ro, qua đó cân bằng giữa tốc độ xử lý và hiệu quả kiểm
soát. Nhằm khắc phục tình trạng quy trình phê duyệt nhiều cấp gây chậm trễ trong hoạt
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động thu mua, đồng thời đảm bảo duy trì mức độ kiểm soát cần thiết đối với các giao
dịch phát sinh.

Nội dung của giải pháp tập trung vào việc phân loại các đơn hàng theo giá trị và
tính chất, từ đó thiết lập các cấp phê duyệt tương ứng, theo hướng tinh gọn, rõ ràng và
dễ thực hiện.

3.2.4. Giải pháp 4: Nâng cao năng lực nhân sự trong công tác kiểm tra

Giải pháp này nhằm khắc phục hạn chế trong các công đoạn kiểm tra mẫu, kiểm
nhận hàng hóa và đối chiếu chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân, dễ phát
sinh sai sót và tốn nhiều thời gian. Mục tiêu chính là nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ
năng nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, từ đó đảm bảo quá trình kiểm
soát chất lượng nguyên vật liệu được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu
quả.

Nội dung giải pháp tập trung vào việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu
về quy trình kiểm tra chất lượng, kỹ năng nhận diện sai lệch trong hàng hóa, phương
pháp đối chiếu chứng từ, cũng như hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quản lý
kho và kiểm tra hàng hóa.

3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Để các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu mua nguyên vật liệu tại Công ty
TNHH Việt Phát Group được triển khai một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm bảo
một số điều kiện cơ bản về nguồn lực, tổ chức và môi trường thực hiện.

Thứ nhất, về phía nội bộ doanh nghiệp, công ty cần có sự cam kết và chỉ đạo
thống nhất từ ban lãnh đạo trong việc cải thiện hoạt động thu mua. Điều này bao gồm
việc xây dựng định hướng rõ ràng, ban hành các quy trình chuẩn hóa và tạo điều kiện
về cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan như thu mua, kho vận, sản xuất và kế
toán. Sự đồng bộ trong quản lý sẽ giúp hạn chế tình trạng gián đoạn thông tin và nâng
cao hiệu quả triển khai giải pháp.

Thứ hai, công ty cần đảm bảo đội ngũ nhân viên thu mua có trình độ chuyên môn
phù hợp, hiểu biết về thị trường nguyên vật liệu may mặc, đồng thời có kỹ năng đánh
giá nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng đầu vào. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên tổ
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chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên, đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của hoạt động quản lý chuỗi cung ứng.

Thứ ba, điều kiện về tài chính cũng là yếu tố không thể thiếu. Việc xây dựng và
duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp uy tín, dự trữ nguyên vật liệu hợp lý hay đầu
tư vào hệ thống quản lý đều đòi hỏi nguồn vốn nhất định. Do đó, công ty cần có kế hoạch
tài chính, đầu tư ngân sách phù hợp, đảm bảo cân đối giữa chi phí và hiệu quả mang lại
khi triển khai các giải pháp.

Ngoài ra, hệ thống thông tin và công nghệ quản lý cũng cần được chú trọng. Việc
ứng dụng các phần mềm quản lý thu mua, quản lý kho và theo dõi đơn hàng sẽ giúp nâng
cao tính chính xác, minh bạch và kịp thời trong quá trình xử lý thông tin. Đây là cơ sở
quan trọng để doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ cung ứng và chất lượng nguyên vật
liệu.

Tóm lại, việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tổ chức, nhân lực, tài chính và
công nghệ sẽ tạo nền tảng vững chắc để Công ty TNHHViệt Phát Group triển khai thành
công các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu mua nguyên vật liệu, từ đó góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

3.4. Cách thức thực hiện các giải pháp và kết quả dự kiến

3.4.1. Cách thức thực hiện và kết quả dự kiến của giải pháp 1: Ứng dụng công
nghệ

Cách thức thực hiện

Để triển khai giải pháp một cách hiệu quả, trước hết Công ty TNHH Việt Phát
Group cần tiến hành đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống quản lý hiện tại, bao gồm
quy trình thu mua, phương thức lưu trữ dữ liệu và mức độ ứng dụng công nghệ trong
từng bộ phận. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xác định rõ nhu cầu và mục tiêu cụ thể của
việc chuyển đổi số trong hoạt động thu mua.

Tiếp theo, công ty cần lựa chọn các phần mềm quản lý phù hợp với quy mô hoạt
động và khả năng tài chính, ưu tiên các hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ triển khai và
có khả năng mở rộng.

Kết quả dự kiến
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Việc áp dụng công nghệ giúp nâng cao độ chính xác trong công tác lập kế hoạch
và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu sẽ được nâng cao nhờ vào việc sử dụng dữ liệu thực
tế và các công cụ phân tích hiện đại. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong
hoạt động thu mua, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa, việc quản lý tồn
kho theo thời gian thực giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí lưu kho, giảm thiểu hao
hụt và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

3.4.2. Cách thức thực hiện và kết quả dự kiến của giải pháp 2: Đa dạng hóa và
xây dựng tiêu chí đánh giá NCC

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp chủ động tìm kiếm và phát triển thêm các nhà cung cấp mới thông
qua nhiều kênh như hội chợ thương mại, nền tảng trực tuyến như Facebook, Tik Tok,…
hoặc thông qua giới thiệu từ đối tác.

Tiếp theo, công ty cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp một cách cụ
thể và rõ ràng, bao gồm các yếu tố về giá cả, chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng,
thời gian giao hàng và uy tín trên thị trường,... Việc đánh giá nên được thực hiện định
kỳ để đảm bảo tính khách quan.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phân loại nhà cung cấp theo mức độ quan trọng
để có chính sách quản lý phù hợp. Đối với các nhà cung cấp chiến lược, cần thiết lập
mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua các hợp đồng ổn định, trong khi vẫn duy trì các
nhà cung cấp thay thế nhằm đảm bảo tính linh hoạt khi có biến động xảy ra.

Bảng 3.1: Bộ tiêu chí đề xuất đánh giá nhà cung cấp tại Việt Phát Group
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

 Kết quả đánh giá nhà cung cấp được sử dụng làm cơ sở ra quyết định thu
mua cần tuân thủ theo các nguyên tắc rõ ràng. Trước hết, nhóm tiêu chí về chất
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lượng sản phẩm (nhóm tiêu chí số 1) được xem là điều kiện tiên quyết, bắt buộc
phải đáp ứng nếu doanh nghiệp xem xét lựa chọn nhà cung cấp. Trên cơ sở đó, các
nhóm tiêu chí còn lại sẽ được đánh giá tổng hợp theo thang điểm đã xây dựng. Nhà
cung cấp chỉ được chấp nhận khi tổng điểm đánh giá đạt từ 60/100 điểm trở lên và
đồng thời thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí thuộc nhóm chất lượng sản phẩm. Ngược
lại, trong trường hợp tổng điểm dưới 60/100, hoặc tổng điểm đạt yêu cầu nhưng
không đáp ứng nhóm tiêu chí số 1, doanh nghiệp sẽ không tiến hành thu mua nhằm
đảm bảo chất lượng đầu vào và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả dự kiến

Việc đa dạng hóa nhà cung cấp sẽ giúp Công ty TNHH Việt Phát Group đảm bảo
nguồn nguyên vật liệu ổn định và chất lượng, hạn chế tình trạng gián đoạn do phụ thuộc
vào một số đối tác nhất định. Đồng thời, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp sẽ góp
phần giúp doanh nghiệp có điều kiện lựa chọn được nguồn hàng với mức giá hợp lý và
chất lượng tốt hơn.

3.4.3. Cách thức thực hiện và kết quả dự kiến của giải pháp 3: Tối ưu quy trình
phê duyệt

Cách thức thực hiện

Tiến hành phân loại đơn hàng theo các tiêu chí như giá trị, tần suất và mức độ ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất. Đối với các đơn hàng có giá trị nhỏ và mang tính thường
xuyên, có thể áp dụng cơ chế phê duyệt rút gọn hoặc ủy quyền cho cấp quản lý trực tiếp
nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Ngược lại, đối với các đơn hàng có giá trị lớn hoặc mang tính chiến lược, cần duy
trì quy trình phê duyệt chặt chẽ với sự tham gia của các cấp quản lý cao hơn nhằm đảm
bảo tính kiểm soát. Đồng thời, doanh nghiệp cần thiết lập rõ ràng hạn mức phê duyệt
cho từng cấp quản lý để tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào một cá nhân hoặc bộ phận.

Kết quả dự kiến

Việc tối ưu quy trình phê duyệt sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định
trong hoạt động thu mua, từ đó đảm bảo tiến độ cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản
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xuất. Đồng thời, việc phân cấp và phân quyền hợp lý sẽ giúp duy trì mức độ kiểm soát
cần thiết, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

3.4.4. Cách thức thực hiện và kết quả dự kiến của giải pháp 4: Nâng cao năng
lực nhân sự trong công tác kiểm tra

Cách thức thực hiện

Công ty có thể tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về quy trình kiểm tra mẫu, kiểm
nhận hàng hóa, đối chiếu chứng từ theo tiêu chuẩn thống nhất, kết hợp với việc hướng
dẫn trực tiếp tại kho để nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế. Đồng thời, cần xây
dựng các tài liệu hướng dẫn chi tiết và tiêu chuẩn kiểm tra cụ thể cho từng loại nguyên
vật liệu để nhân sự dễ dàng áp dụng trong quá trình làm việc.

Kết quả dự kiến

Việc triển khai giải pháp đào tạo sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn của đội
ngũ nhân sự, từ đó giảm thiểu sai sót trong các công đoạn kiểm tra và kiểm nhận hàng
hóa. Thời gian xử lý công việc được rút ngắn, đồng thời tính chính xác trong đối chiếu
chứng từ và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu được cải thiện đáng kể, việc chuẩn
hóa kiến thức và kỹ năng cho nhân sự còn góp phần giảm sự phụ thuộc vào yếu tố cá
nhân, nâng cao tính đồng bộ trong toàn bộ quy trình. Về lâu dài, giải pháp này sẽ giúp
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý kho, đảm bảo chất lượng đầu vào và góp phần
ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Phát Group.



82

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt,
việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là công tác thu mua
nguyên vật liệu, đã trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp. Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng tại công ty TNHH Việt Phát
Group, khóa luận đã làm rõ được những điểm mạnh, hạn chế cũng như các nguyên nhân
tồn tại trong công tác thu mua NVL hàngmaymặc tại công ty TNHHViệt Phát Group.

Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện quy
trình thu mua nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng đầu vào. Các giải pháp này không
chỉ góp phần giảm thiểu chi phí phát sinh do lỗi sản phẩm, hạn chế rủi ro trong sản xuất
mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín đối với khách hàng, đặc biệt là các đối tượng
khách hàng có yêu cầu cao như bệnh viện, cơ quan nhà nước, trường học và doanh
nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, việc chú trọng lựa chọn nhà cung cấp uy tín, thiết lập các tiêu chí
đánh giá rõ ràng và tăng cường kiểm soát chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn
trong kế hoạch sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng và tính đồng bộ của sản phẩm. Đồng
thời, việc đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp nâng cao trình
độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong
toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu và phạm vi tiếp cận dữ liệu, khóa
luận vẫn còn một số điểm chưa thể phân tích sâu như việc ứng dụng công nghệ số trong
quản lý chuỗi cung ứng hay xây dựng hệ thống đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn
quốc tế. Đây cũng chính là những hướng nghiên cứu tiếp theo mà doanh nghiệp có thể
xem xét triển khai trong tương lai nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Tóm lại, việc hoàn thiện quy trình thu mua không chỉ mang lại lợi ích về mặt chi
phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện hình ảnh thương hiệu và
tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Phát Group trên thị trường.
Hy vọng rằng những nội dung và giải pháp được đề xuất trong khóa luận sẽ có giá trị
tham khảo và ứng dụng thực tiễn trong hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình quản trị thu mua Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – ThS Dương Thị
Thu Thảo.

- Báo cáo nội bộ và quy trình nghiệp vụ - Công ty TNHH Việt Phát Group (Tài liệu
nội bộ).

- Luật doanh nghiệp 2020:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-
QH14-427301.aspx

- Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT trong ngành dệt may:

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/QCVN-01-2017-BCT-Muc-gioi-han-
ham-luong-formaldehyt-san-pham-det-may-916742.aspx

- Điều 12 Thông tư số 21/2017/TT-BCT:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2017-TT-BCT-Quy-
chuan-ky-thuat-quoc-gia-gioi-han-formaldehyt-san-pham-det-may-364824.aspx

- Dân số Việt Nam

https://danso.org/viet-nam/

- Tăng trưởng kinh tế Việt Nam

https://baochinhphu.vn/gdp-nam-2025-tang-truong-802-binh-quan-dau-nguoi-dat-
5026-usd-102260105152509472.htm
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